                          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                    TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG

(((
GIÁO ÁN

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

KHỐI 10
Chủ đề của hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 9:

THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC VÀ VĂN HÓA GIAO THÔNG

NUÔI DƯỠNG VÀ THỂ HIỆN SỰ TỰ TIN.
EM THÍCH NGHỀ GÌ ?
( Lồng ghép hướng nghiệp)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh:
1. Kiến thức: Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề lập nghiệp đối với bản thân, hiểu được các em có quyền tham gia vào việc tìm hiểu và lựa chọn ngành nghề tương lai phù hợp với năng lực của bản thân, được thu nhận thông tin về những ngành nghề trong xã hội.

2. Kĩ năng: Có kỹ năng biểu đạt ý kiến của mình về vấn đề lập nghiệp, biết cách tìm hiểu và khai thác thông tin về các ngành nghề.

3. Thái độ: Có thái độ tích cực tìm hiểu các thông tin về các ngành nghề và tự tin khi trình bày vấn đề trước tập thể; biết tôn trọng ý kiến của bạn.

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

Sử dụng máy chiếu, âm thanh, viết kịch bản chương trình dưới dạng một cuộc thi tìm hiểu giữa các tổ trong lớp.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

-Hoạt động 1: Thảo luận với chủ đề: Bạn nghĩ gì về vấn đề lập nghiệp.


- Hoạt động 2: Thi tìm hiểu về các ngành nghề.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC: 

1. Ổn định lớp.

2. Tổ chức hoạt động.

- GVCN nêu mục đích của tiết hoạt động NGLL và công bố thể lệ cuộc thi.

- Giới thiệu một học sinh làm người dẫn chương trình.

a. Công việc chuẩn bị:
* Giáo viên



- Hoạt động 1:



+ Xác định đây là một nội dung hoạtđộng cần thiết mà học sinh phải hiểu rõ, để từ đó các em có định hướng cho bản thân bằng việc tích cực học tập và rèn luyện hằng ngày. Do đó, cần phải chuẩn bị kỹ những nội dung thảo luận cần thiết (bao gồm hệ thống các câu hỏi thảo luận vàđápán gợiý).



+ Gợi ý cho độingũ cán bộ lớp cùng xây dựng nội dung cho cuộc thảo luận và dự kiến thời gian cho hoạtđộng này (30 phút).



- Hoạt động 2: 



+ Tìm hiểu các ngành nghề trong xã hộiđể có tư liệu giới thiệu cho học sinh

+ Gợi ý để học sinh tự tìmđọc sách báo, tài liệu cóđề cậpđến các ngành nghề khác nhau, hoặc hỏi người lớn (cha mẹ, thầy, cô giáo, họ hàng…).



+ Xây dựng một số câu hỏi gợiý cho thảo luận.

* Học sinh



- Hoạt động 1: 



+ Cán bộ lớp phổ biến yêu cầu, nội dung để từng tổ chuẩn bị tiến hành.



+ Giao cho mỗi tổ cử 3 - 4 người làm nòng cốt cho buổi thảo luậnở lớp.



+ Dự kiến một số tình huống hay một số bài tập để giải quyết trong buổi thảo luận.



+ Chuẩn bị một vài bài hát nói về một số nghề trong xã hội.




- Hoạt động 2: 



+ Mỗi học sinh tự tìm hiểu các ngành nghề trong xã hộiđể chuẩn bịý kiến phát biểu, hoặc xây dựng cho mìnhước mơ về một nghề tương lai.



+ Mỗi tổ cử từ 2 đến 3 bạn làm nòng cốt trong quá trình hoạtđộng thi tìm hiểu này. Mỗi ngườiđại diện nàyđều phải chuẩn bị tốtý kiến của mình.



+ Chuẩn bị trang trí lớp học: tranh ảnh về các nghề (chơi trò chơi trúc xanh), các bài viết, bài thơ, bài hát về các nghềđược trình bày xung quanh lớpđể các bạn có thể xem.



+ Cử chủ tọa chương trình cùng với giáo viên chủ nhiệm, cửthư ký ghi chép.



+ Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.

b. Tổ chức tiến hành các hoạt động

	TÊN HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	THỰC

HIỆN

	-Khởi động, giới.thiệu chủ đề

(5 phút)

*Hoạt động 1: Thảo luận: Bạn suy nghĩ gì về vấnđề lập nghiệp (30 phút).

* Hoạtđộng 2: Tìm hiểu về các ngành nghề (50 phút).

- Thi tìm hiểu về các ngành nghề.


	- Kính thưa thầy cô cùng các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình GDNGLL chủ đề tháng 9: Nuôi dưỡng và thể hiện sự tự tin. Em thích nghề gì?
 - Bây giờ, chúng ta cùng bước vào phần thứ nhất: Thảo luận với chủđề: Bạn nghĩ gì về vấnđề lập nghiệp.

- Lần lượt nêu các câu hỏi thảo luận, giao nhiệm vụ cho các tổ nhóm, quy định thời gian thảo luận và hướng dẫn cách thảo luận.

+ Cách thảo luận: 

. Từng cá nhân trong từng nhóm nhỏ phát biểu quan điểm của mình. Tất cả cácý kiếnđược tập hợp vào biên bản. Sau đó, tổ trưởng và thư ký làm báo cáo của tổđể nộp cho lớp.

. Trên cơ sở cácý kiến trên, tổ quyếtđịnh chọn từ 3 – 4 ngườiđại diện cho tổđể trao đổiý kiến tại buổi thảo luận chung ở lớp.

+ Gợiý một số câu hỏi thảo luận vàđápán:

1) Theo bạn, học sinh lớp 10 có cần quan tâm tới vấnđề lập nghiệp không? Vì sao?

Đáp: Có. Vìđây là vấnđề không sớm cũng không muộnđể tìm hiểu về nghề tương lai, cóđủ thời gian chọn lựa ra một nghề phù hợp nhất vớiđiều kiện của bản thân và chuẩn bị tốt mọiđiều kiện, tiềnđề, phát huy mặt thuận lợi, khắc phục các khó khăn, trở ngạiđể thực hiện đượcước mơ nghề nghiệp của mình.

2) Bạn biết gì về phong trào lập nghiệp của thanh niên ViệtNam hiện nay? Nguồn thông tin của bạn từđâu mà có?

Đáp: Có thể là phong trào lập nghiệp dựa vào con đường họctiếp lên đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT hay trực tiếp tham gia lao động sản xuất…Nguồn thông tin cóđược từ sách, báo, tờ rơi, tài liệu tư vấn hướng nghiệp, phương tiện truyền thanh, truyền hình, qua mạng internet, qua việc tư vấn của thầy, cô… Lưu ý: đại học không phải là cánh cửa duy nhấtđể vàođời.

3) Bướcđầu của lập nghiệp là chọn cho mình một nghề. Vậy theo bạn, khi chọn nghề cho bản thân, chúng ta cần lưu ý nhữngđiểm gì? 

Đáp: Khi chọn nghề cho bản thân, chúng ta cần lưu ý xem xét, cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng như: hứng thú, năng lực bản thân, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thị trường lao động với những điều kiện đã có và những khó khăn, thuận lợi sẽ gặp.

4) Cóý kiến cho rằng: “Nghề nghiệp của bản thân là do cha mẹ quyếtđịnh, miễn là có nhiều tiền”. Bạn suy nghĩ gì vềý kiến này?

- Đáp: Đây là quan niệm chưa đúng vì cha mẹ không nên ápđặt, lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho các con, mà chỉ giữ vai trò tư vấn, đưa ra ý kiếnđể các con tham khảo. Để lựa chọnđược một nghề phù hợp với bản thân chúng ta cầnxem xét, cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng như: hứng thú, năng lực bản thân, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thị trường lao động với những điều kiện đã có và những khó khăn, thuận lợi sẽ gặp. Nếu như hứng thú, sở thích nghề nghiệp của chúng ta phù hợp vớiý muốn của cha mẹ thì không cần bàn. Ngược lại, nếu nghề mà cha mẹ chọn lựa lại không phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân các con, nhu cầu của thị trường lao động… thìđó không phải là nghề tốiưu, chúng ta sẽ khó thành công khi chọn nghề này. Không phải bất cứ ai khi chọn nghề cũng cân nhắc xem nghềđó có hái ra được nhiều tiền hay không mà họ còn phải xem xétđến các yếu tố khác như sựđam mê nghề nghiệp, năng lực của bản thân… Có những nghề không mang lại nhiều tiền nhưng nhiều người vẫn chọn và luôn hài lòng với sự lựa chọn của mình vì tình yêu, sự hứng thúđối với nghề. Nếu chỉ nghĩđến mụcđích kiếmđược nhiều tiền khi chọn nghề, thì sẽ dễ mắc sai lầm, chọn nghề không phù hợp. Nếu ai cũng có quan niệm như vậy khi chọn nghề, thì sẽ dẫnđến xu hướng mọi người chỉ chạy theo một nhóm ngành nghề nhấtđịnh (như nhóm nghề “hot” nhất hiện nay), dẫnđến cónhững ngành nghề thừa lao động và có những ngành nghề thiếu lao động, gây khó khăn cho giải quyết việc làm.
- Tiếp theo, mời hai đội bước vào phần thi thứ 3: Thi đoán nghề nghiệp:

+ Phần thi hiểuý nhau: 

Cách chơi: Mỗiđội cử ra 2 bạn tham gia trò chơi. Trong đó một bạn sẽ lên bốc thăm (một tờ giấy có ghi tên 5 nghề khác nhau) và có nhiệm vụ diễn tả bằngđộng tác hoặc lời nóiđể gợiý cho bạn mìnhđoán xem đó là nghề gì. Thời gian chuẩn bị là 30 giây, thời gian dự thi là 3 phút. Câu nào không đoánđược thì nói “bỏ qua”, còn thời gian sẽ quay lại. Lưu ý: người diễn tả nghề cho bạn mìnhđoán không được gợiý bằng những từ có trong đápán. Ví dụ: Người làm ruộng rẫyđược gọi lànông gì? Đápán: nông dân.

Gợiý một số thăm:

1) Bác sĩ, giáo viên, thợđiện, nhà thơ, nông dân.

2) Ca sĩ, thợ nhiếpảnh (chụp hình), người mẫu thời trang, công an giao thông, quay phim.

3) Lái xe, đầu bếp, thợ hồ, thợ cắt tóc, hướng dẫn viên du lịch.

4) Người dẫn chương trình, Sư phạm Pháp văn, kiến trúc sư, thú y, kế toán.

5) Buôn bán, kiểm lâm, họa sĩ, người mẫu thời trang, ca sĩ.

+ Phần thi đố vui về nghề:

Gợiý một số câu hỏiđố vui vàđápán:

1) Ngành nghề nào kinh doanh một hàng hóa rất đặc biệt, thường dùng làm vật ngang giá chung để đo lường giá trị của các hàng hóa và làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa? 

Đápán: Kinh doanh tiền tệ.

2) Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh có đào tạo một ngành sư phạm giáo dục rất đặc biệt. Vậy, hãy cho biết chuyên ngành đó là gì?

Đáp án: Giáo dục Đặc biệt (mã ngành 904, khối C, D1).

3) Ngành nào của trường Cao đẳng tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh chỉ quan sát sự thay đổi của mây trời mà vẫn có lương?

Đápán: Khí tượng học.

4) Ngành nào mà được đào tạo để quản lý toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra?

Đápán: Quản lývăn hóa.

5) Ở trườngĐại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, có một ngành chuyên chăm sóc, bảo vệ sức khỏe vàđiều trị bệnh cho tôm cá. Ngànhđó gọi là gì?

Đápán: Ngư y.

6) Ngành nghề nào sau khi ra trường, ngày nào cũngđượcăn ngon, mặcđẹp, đi chơi, đi tham quan thoải mái nhiều nơi mà vẫn có lương, không sợ bịđuổi việc?

Đáp: Hướng dẫn du lịch (Đại học Dân lập Hồng Bàng).

- Bây giờđến phần thi thứ 4: Thi bịt mắt vẽ tranh về nghề.

Mỗiđội cử ra một bạn có năng khiếu vẽ lên bốc thăm nghề và thể hiện phần thi của mình. Người dự thi của hai đội lên đứng trên bảng, được dùng khăn để bịt mắt lại, cầm phấnđể chờ hiệu lệnh vẽ. Thời gian vẽ tranh là 4 phút. Yêu cầu: tranh vẽ phải phù hợp với nội dung nghềđã chọn.

- Tiếp đến, mời hai đội đến với phần thi thứ 5: Hái hoa dân chủ.

Mỗiđội cử 1 bạn lên bốc thăm và trả lời câu hỏi ngắn. Ban Giám khảo sẽ nhận xét và cho điểm.

Một số câu hỏi gợiý:

1) Bạn hiểu thế nào là một nghề? Mỗi nghề cóích lợi gì cho bản thân người lao động.

2) Bạn hãy nêu tên một số nghề trong xã hội mà bạn biết?

3) Ước mơ của bạn là sẽ làm nghề gì? Vì sao bạn lại chọn nghềđó?

4) Mỗi nghề yêu cầu gìở người lao động?

5) Trước mắt, chúng ta phải làm gìđể có thểđápứngđược việc chọn nghề cho bản thân?

Đápán của phần thi hái hoa dân chủ này, giáo viên dạy sẽ cung cấp cho người dẫn chương trình.

- Tổng kếtđiểm số của 2 đội thi qua các vòng thi.

- Phát thưởng.
	-NDCT và tập thể lớp

-NDCT

-Cả lớp

-NDCT và các tổ, nhóm thảo luận.

-NDCT

-NDCT

-NDCT

-NDCT, 2 đội thi, BGK và thư ký.

-Cảlớp.

-NDCT, 2 đội thi, BGK và thư ký.

-NDCT,2 đội thi, BGK và thư ký.




V. Kết thúc hoạt động (5 phút)

- Hoạt động 1: 

+ Giáo viên dạy tóm tắt kết quả thảo luận và nhấn mạnh học sinh có quyền được tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn về ngành nghề trong xã hội, có quyền được bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề lập nghiệp, nên tránh sự áp đặt và can thiệp của người lớn một cách quá mức. Có thể để học sinh tự đưa ra những kết luận thích hợp có ý nghĩa đối với bản thân các em.

+ Cán bộ lớp nhận xét kết quả đạt được sau hoạt động.

- Hoạt động 2: 

+ Giáo viên kết luận những điểm cơ bản sau khi kết thúc hoạt động.

+ Học sinh phát biểu cảm tưởng của mình qua phần thi (đại diện thành viên của hai đội thi và khán giả).

RÚT KINH NGHIỆM:

Chủ đề của hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 10:
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH

TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN

I.Mục tiêu giáo dục:   Giúp học sinh :

1. Kiến thức:  Nhận thức rõ hơn giá trị của tình bạn, tình yêu và gia đình; xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè, trong tình yêu và gia đình.

2. Kỹ năng:  Rèn luyện các kỹ năng ứng xử phù hợp, đúng mực trong tình bạn, tình yêu và gia đình.

3. Thái độ:  Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với gia đình, bạn bè. Bồi dưỡng cho học sinh nhu cầu xây dựng một tình bạn, tình yêu trong sang.
II. Phương tiện thực hiện: 

- Sử dụng máy chiếu, âm thanh , viết kịch bản chương trình dưới dạng một cuộc thi tìm hiểu giữa các tổ trong lớp.

III. Cách thức tiến hành:

- Giáo viên : 

  + Chuẩn bị nội dung giáo án liên quan đến chủ đề hoạt động (Xây dựng thể lệ thi, các nội dung và yêu cầu của cuộc thi, chuẩn bị sẵn các câu hỏi và một số tài liệu cần thiết)

  + Hướng dẫn và phân công học sinh chuẩn bị .

  + Cùng học sinh thực hiện tiết hoạt động NGLL.

-Học sinh : 

  + Chuẩn bị theo sự hướng dẫn của giáo viên ( phân công người dẫn chương trình, trang trí lớp, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị hoa và quà tặng, tìm hiểu kiến thức liên quan đến chủ đề, xây dựng một tiểu phẩm về chủ đề tình bạn, tình yêu, gia đình . . .)

 + Cùng với GVCN thực hiện tiết NGLL.

IV. Tiến trình:      Tiết 1: 

1. Ổn định lớp.

2. Tổ chức hoạt động.

- GVCN nêu mục đích của tiết hoạt động NGLL và công bố thể lệ cuộc thi.

- Giới thiệu một học sinh làm người dẫn chương trình.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức

	I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.

+ Giới thiệu đại biểu, ban cố vấn.

+ Hát một bài hát tập thể .

+ Khai mạc cuộc thi.

(Giới thiệu các đội thi, BGK, cách thi và cho điểm).


	Hát một bài hát tập thể do cả lớp cùng hát ( bài hát “ Mái trường mến yêu” hoặc “ Ngồi lại bên nhau” . . .)



	II. NỘI DUNG :

- HS dẫn chương trình giới thiệu phần thi thứ nhất liên quan đến chủ đề tình bạn, tình yêu. HS cả lớp cùng tham gia. GV theo dõi , nhận xét và cho điểm từng đội thi.

1. Phần thi thứ nhất: Hiểu ý đồng đội

- Thể lệ: 4 tổ làm thành 4 đội. Mỗi đội cử 02 HS chọn gói câu hỏi (01 HS gợi ý, 01 HS đoán từ- không được dùng tiếng Anh, không được nói trùng từ đã cho). Mỗi từ đúng được 10 điểm.

- Gói câu hỏi:

+ Gói 1: Lý Thông, bạn học, bạn đời, phản bạn, Bồ câu.

+ Gói 2: Chung thuỷ, đơn phương, điểm hẹn, ghen, tương tư.

+ Gói 3: Hạnh phúc, ông nội, kết hôn, hoà thuận, bất hiếu.

+ Gói 4: Quả táo, trái tim, ông bà, hiếu thảo, valentine.

- Hết mỗi gói câu hỏi, người dẫn chương trình sẽ đọc lại nội dung ý nghĩa, điển tích của từng từ trong gói câu hỏi .


	HS làm quen với những khái niệm đầu tiên về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình. 



	Văn nghệ 
	

	2. Phần thi thứ 2: Chiếc nón kỳ diệu

- HS dẫn chương trình giới thiệu phần thi thứ hai liên quan đến chủ đề tình bạn, tình yêu. HS cả lớp cùng tham gia. GV theo dõi , nhận xét và cho điểm từng đội thi.

- Thể lệ: Các đội lần lượt đoán các chữ cái trong ô chữ. Mỗi chữ cái đúng được 10 điểm. Nếu còn lại ít nhất 03 chữ cái trong mỗi ô chữ, đội nào đoán đúng ô chữ được 50 điểm. 

Vòng 1: Một trong những quyền cơ bản trong tình bạn, tình yêu
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Vòng 2: Đây là một phẩm chất cần có để đảm bảo tình yêu, hôn nhân luôn bền chặt.
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Văn nghệ ( kết thúc tiết 1)
	- Quyền cơ bản trong tình bạn, tình yêu : sự bình đẳng.

- Phẩm chất cần có để dảm bảo cho tình yêu và hôn nhân luôn bền chặt : long chung thủy.


Tiết 2: 

1. Ổn định lớp.

2. Tổ chức hoạt động.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức

	I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.

+ Giới thiệu đại biểu, ban cố vấn.

+ Hát một bài hát tập thể .

+ Khai mạc cuộc thi.

(Giới thiệu các đội thi, BGK, cách thi và cho điểm).


	Hát một bài hát tập thể do cả lớp cùng hát ( bài hát “ Mái trường mến yêu” hoặc “ Ngồi lại bên nhau” . . .)



	II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ( tiếp theo tiết 1)

3. Phần thi thứ 3: Trả lời câu hỏi

- HS dẫn chương trình giới thiệu phần thi thứ ba liên quan đến chủ đề tình bạn, tình yêu. HS cả lớp cùng tham gia. GV theo dõi , nhận xét và cho điểm từng đội thi.

- Thể lệ: Bốn tổ lập thành 4 đội. Mỗi đội lựa chọn 01 gói câu hỏi và trả lời 03 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm.

- Gói câu hỏi:

+ Gói 1:

Câu 1: Thế nào là tình bạn ?

Câu 2 : Thế nào là tình bạn chân chính?

Câu 3 :Vai trò của bạn bè trong cuộc sống con người ?

Gói 2:

Câu 1: Dấu hiệu xấu trong tình bạn là gì ?

Câu 2:  Những biểu hiện của tình bạn đẹp ?

Câu 3: Bạn hiểu thế nào là tình yêu ?

Gói 3: 
Câu 1 : Tại sao người ta gọi tuổi các em là tuổi trăng tròn?

Câu 2: Tuổi trăng tròn có nên có bạn khác giới không?

Câu 3 : Bạn suy nghĩ như thế nào về tình yeu tuổi học trò ?

-Gói 4 : 

Câu 1: Bạn hiểu thế nào là gia đình ?

Câu 2 : Giải thích câu ca dao: Thuận vợ, thuận chồng tát biển đông cũng cạn”?

Câu 3 : Gia đình hạnh phúc có vai trò gì trong việc học hành của con cái?

PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ :

Sau khi hết 3 phần thi , BGK sẽ chấm điểm và tổng kết điểm. Trong khi chờ đợi, tổ chức phần thi dành cho khan giả, có phần thưởng động viên.

Câu 1 : Nếu có một bạn khác giới trong lớp rủ bạn đi chơi riêng thì bạn có đi không?Tại sao? Nếu không đi thì bạn từ chối như thế nào?

Câu 2 : Khi biết em chơi thân với một bạn khác giới cùng lớp, bố mẹ em tỏ ý không hài lòng. Em sẽ nói với bố mẹ như thế nào ?


	1.Tình bạn:

- Tình bạn là tình cảm xuất phát từ những người cùng sở thích , cùng trường, cùng hoàn cảnh…
- Tình bạn chân chính là tình bạn của những người cùng chung lý tưởng, bình đẳng, biết tôn trọng, thông cảm, quan tâm và giúp đỡ nhau.
- Vai trò của tình bạn: giúp con người cảm thông, chia sẻ những khó khăn, niềm vui, nỗi buồn, là niềm tin, chỗ dựa giúp nhau vượt qua mọi trở ngại vươn lên trong cuộc sống.

- Dấu hiệu xấu trong tình bạn :

 Luôn ghen ghét, đố kị, nói xấu nhau.
- Thiếu chân thành , thiếu tôn trọng, có thái độ trịch thượng trong tình bạn.
Luôn trốn học, bè phái rủ rê nhau làm việc xấu.
Bao che khuyết điểm cho nhau.
Lấy cắp tiền của cha mẹ để chiêu đãi nhau, ăn chơi lêu lỏng.
- Tình bạn đẹp là : Biết
- Giúp đỡ bạn cùng tiến bộ trong học tập
- Nhắc nhở bạn không được làm việc xấu, không rủ rê bạn làm điều xấu
- Góp ý chân thành khi bạn gặp phải sai lầm, không bao che
- Quan tâm lẫn nhau, vui buồn cùng chia sẽ lẫn nhau.


2.Tình yêu :

- Có nhiều định nghĩa khác nhau về tình yêu nên để HS tự phát biểu.
-Tình yêu đẹp là tình yêu mang lại hạnh phúc và sức mạnh cho cuộc đời. Tình yêu đẹp phải bao gồm :

+ Tình thương : Đó là tình thương không vụ lợi, luôn hướng về nhau, mong những điều tốt cho nhau, quan tâm chăm sóc lo lắng cho nhau, có trách nhiệm và sẵn sàng hy sinh cho nhau.

+ Tình bạn trong tình yêu: Trong tình yêu, hai người cần giữ được những đặc tính của tình bạn tốt. Đó là sự hòa hợp trong thái độ sống trung thực và tôn trọng nhau . Nhờ đó họ có được một sự đồng cảm về thể chất, tâm hồn và quan điểm sống.

+ Tình yêu được xã hội thừa nhận: Tình yêu được nở hoa, được sự hỗ trợ của ba mẹ, bạn bè, họ hàng, khu xóm ; không có sự sợ hãi, lén lút gây tổn thương nhân cách.

- Tuổi trăng tròn là tuổi 15-16 bởi vì đó là 2 đêm trăng tròn và sáng nhất trong tháng, cũng như con người đến tuổi này thì cơ thể phát triển khá đầy đủ (tuy nhiên vẫn chưa thực sự hoàn thiện).

- Tuổi trăng tròn nên có bạn khác giới vì học sinh nam và nữ sinh hoạt tập thể chung với nhau là cơ sở tốt để hình thành tình bạn, giúp nhau học tập và rèn luyện. Đó cũng là cơ sở tốt để phát triển thành tình yêu trong sáng của tuổi học trò.

- Định hướng suy nghĩ của HS về tình yêu tuổi học trò :

- Tình yêu tuổi học trò là những rung động đầu đời trong sáng , vô tư và hồn nhiên, sẽ trở thành một phần kỹ niệm đẹp thời HS, thậm chí nếu biết trân trọng, nâng niu và giữ gìn thì có thể tiến tới tình yêu đích thực và hôn nhân hạnh phúc trong tương lai.

- Tuy nhiên : 

+ Học sinh cần đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu. Nếu quá chú trọng việc yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học.

+ Tuổi vị thành niên chưa hoàn thiện về mặt tâm sinh lý để chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

+ Tình yêu tuổi học trò  chỉ là những rung động đầu đời trong sáng và vô tư. Học sinh rất dễ ngộ nhận đó là tình yêu thực sự, thậm chí còn đi đến quan hệ trước hôn nhân.
3. Gia đình: 

- Gia đình là tế bào của xã hội, là chỗ dựa cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, nhất là con cái 

- Vợ chồng hoà thuận thì việc gì cũng làm được và sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn.

- Gia đình hạnh phúc, cha mẹ hoà thuận sẽ tạo thuận lợi cho việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái tốt hơn, đưa lại cho con cái cuộc sống ấm no, vui vẻ, tạo điều kiện cho con cái học tập tốt, nhân cách được phát triển hoàn thiện.

- Trả lời: Tình bạn khác giới là một tình cảm rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, đây là mối quan hệ rất nhạy cảm, tuổi vị thành niên đẽ hiểu lầm là tình yêu. Trong nhiều tình huống chỉ có 2 người, tình bạn này thường được biến dần thành « tình yêu ». Nếu không khéo xử lý sẽ gây « ngộ nhận ».

- Nếu đồng ý: nên rủ thêm một số bạn nữa cùng đi chung.

- Nếu không đồng ý: Lựa lời từ chối khéo (bận công việc) tránh gây tự ái hay hiểu lầm cho bạn.

- Trả lời :

Bạn chờ lúc mẹ vui ấy rồi giải thích cho mẹ hiểu là bạn với bạn ấy chỉ là bạn thân với nhau , tâm sự và giúp đỡ nhau trong học tập. Hay nhân dịp nào rủ các bạn về nhà học nhóm và giới thiệu từng bạn cho mẹ biết mẹ sẽ an tâm hơn.



	III. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:

+ Tổng kết 03 phần thi của các đội.

+ Trao thưởng cho các đội.



	IV.Củng cố và dặn dò

- GVCN tổng kết lại các hoạt động, nhận xét điểm mạnh, điểm yếu chung của cả lớp.

- Lấy kết quả thi làm điểm đánh giá cho học sinh.

- Tìm và đọc các tư liệu nói về tình bạn, tình yêu và gia đình.




RÚT KINH NGHIỆM:

Chủ đề của hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 11:

THANH NIÊN VỚI CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 –GIAO TIẾP XÃ HỘI

 SMARTPHONE TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

(2 tiết)
( Lồng ghép hướng nghiệp chủ đề “ Nghề dạy học”)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Giúp học sinh nắm được:

1.Kiến thức:

- Học sinh hiểu được vai trò của cách mạng 4.0.

- Hiểu được vai trò của smartphone trong đời sống, biết lợi ích và tác hại của smartphone đối với bản thân.

2.Kĩ năng:

- Biết xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện để có thể thực hiện được bổn phận của thanh niên học sinh, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho tương lai, thích ứng được với thời đại công nghệ 4.0.

- Biết lợi dụng vai trò của smartphone để làm cho nó có ích hơn trong cuộc sống của bản thân
3.Thái độ:

Có thái độ đúng đắn, tích cực tìm hiểu về cuộc cách mạng 4.0, về vai trò, lợi ích của smartphone trong đời sống.
II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thảo luận nhóm tìm hiểu vị trí, vai trò của người thanh niên học sinh THPT trong cách mạng 4.0.

- Thảo luận, giao lưu, tọa đàm trao đổi về phương pháp học tập tích cực ở trường THPT.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

· Giáo viên:


- Định hướng nội dung cho học sinh thảo luận… (Cho hs tìm hiểu trên mạng)



- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến cuộc cách mạng 4.0, về smartphone để cung cấp cho hs.



- Chuẩn bị các câu hỏi gợi ý dưới dạng hỏi – đáp hoặc xử lý tình huống, hướng dẫn học sinh khai thác nội dung hoạt động.



- Phân công nhiệm vụ cho học sinh.



- Duyệt kế hoạch cho học sinh trước khi tiến hành thảo luận…

· Học sinh:


- Xây dựng chương trình hoạt động, chuẩn bị tốt nội dung hoạt động.



- Phân công người dẫn chương trình, chuẩn bị tiết mục văn nghệ, trò chơi, đố vui… thay đổi bầu không khí giữa các tiết hoạt động.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định lớp:

2. Khởi động:

-Lớp phó phong trào tuyên bố lý do, giới.thiệu đại biểu,.tên chủ đề hoạt động tháng 11.
- Hát một bài hát thường dùng trong sinh hoạt tập thể của đoàn viên thanh niên: bài hát nối vòng tay lớn
3. Giảng bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	I. Thanh niên với cuộc cách mạng 4.0

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về cách mạng 4.0 (Nhóm) (20p)

-HS thảo luận và phát biểu ý kiến (đại diện nhóm trình bày bằng giấy rôki hoặc là pp)

1) Cách mạng 4.0 là  gì?Cách mạng 4.0 diễn ra trên các lĩnh vực nào?

-Nhóm 1: GV cử đại diện bất kì trong nhóm lên trình baỳ. Yêu cầu các nhóm chú ý để đặt câu hỏi.

- Nhóm 1 trình bày xong. NDCT mời các nhóm đặt câu hỏi.

- Nhóm 1 trả lời các câu hỏi.

- Gv chuẩn nội dung, Cho học sinh xem một số hình ảnh về các lĩnh vực trong cách mạng 4.0.

2) Những cơ hội và thách thức của Cách mạng 4.0?

Nhóm 2: Đại diện nhóm lên trình bày.

- Các nhóm đặt câu hỏi.

- Nhóm 2 trả lời các câu hỏi.

- Gv chuẩn kiến thức. Chiếu hình ảnh về rôbốt làm thay việc của con người trong nhà máy......


	1. Tìm hiểu về cách mạng 4.0 
-  "Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc Cách mạng Công nghiệp Thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học".

- Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ diễn ra trên 3 lĩnh vực chính gồm Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý.

* Cơ hội và thách thức của Cách mạng 4.0

· Khả năng tương tác: Khả năng giao tiếp và kết nối của những cỗ máy,thiết bị,máy cảm biến và con người kết nối và giao tiếp với nhau qua mạng lưới vạn vật kết nối internet hoặc mạng lưới vạn người kết nối internet.

· Minh bạch thông tin: Khả năng của những hệ thống thông tin để tạo ra 1 phiên bản ảo của thế giới thực tế bằng việc làm giàu những mô hình nhà máy kỹ thuật số bằng dữ liệu cảm biến. Điều này yêu cầu sự tập hợp những dữ liệu cảm biến thô đến thông tin ngữ cảnh có giá trị cao hơn.

· Công nghệ hỗ trợ: Đầu tiên khả năng của những hệ thống hỗ trợ con người bằng việc tập hợp và hình dung thông tin một cách bao quát cho việc tạo những quyết định được thông báo rõ ràng và giải quyết những vấn đề khẩn cấp qua những ghi chú ngắn gọn. Thứ nhì, khả năng của những hệ thống không gian mạng-vật lý để hỗ trợ con người thực hiện những nhiệm vụ cái mà không dễ chịu, tốn quá nhiều sức lực hoặc không an toàn đối với con người.

· Phân quyền quyết định: Hệ thống không gian mạng thực-ảo có quyền cho phép tự đưa ra quyết định và thực hiện nhiệm vụ một cách tự động nhất có thể.Chỉ trong trường hợp ngoại lệ, bị nhiễu, hoặc mục tiêu đề ra bị mâu thuẫn với nhau sẽ được ủy thác cho cấp cao hơn.

           Mặt trái của Cách mạng Công nghiệp 4.0 là nó có thể gây ra sự bất bình đẳng. Đặc biệt là có thể phá vỡ thị trường lao động. Khi tự động hóa thay thế lao động chân tay trong nền kinh tế, khi robot thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao động trên thế giới có thể rơi vào cảnh thất nghiệp, nhất là những người làm trong lĩnh vực bảo hiểm, môi giới bất động sản, tư vấn tài chính, vận tải.

	Hoạt động 2: Vai trò của học sinh, thanh niên trong cuộc Cách mạng 4.0 (Cả lớp) (15phút)

NDCT nêu câu hỏi. HS thảo luận theo nhóm 2 bạn cùng bàn phát biểu ý kiến.: Trước những cơ hội và thách thức của cách mạng 4.0 thì học sinh, thanh niên cần làm gì?

KẾT LUẬN CHUNG (7PHÚT)

=> GV nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của cả lớp              

- GV: Nhận xét, đánh giá câu trả lời của các bạn.

  Chiếu một số hình ảnh về cuộc cách mạng 4.0 cho học sinh 

xem. Nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong đời sống của chúng ta, và công nghệ có thể giúp con người tăng năng suất lao động, khiến cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn. Nhưng mặt trái của nó là một ngày không xa nó sẽ cướp mất cơ hội có việc làm của con người. Chính vì vậy nếu chúng ta không học tập, nỗ lực không ngừng thì chúng ta sẽ bị loại bỏ trong cuộc cạnh tranh đó. Chúng ta cần làm chủ công nghệ, biến nó thành công cụ của mình, phục vụ mình.

Nhắc nhở học sinh: khi xem các thông tin trên mạng cần tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Vì trong việc kết nối thông tin mạnh mẽ như hiện nay sẽ có những kẻ xấu lợi dụng để kích động, lôi kéo mọi người làm việc xấu theo chúng. 

	2. Vai trò của học sinh, thanh niên trong cuộc Cách mạng 4.0

  - Học tốt, chuẩn bị mọi điều kiện, rèn luyện tốt để có thể thích ứng tốt trong thời đại Cách mạng 4.0. Cụ thể:

- Học tập rèn luyện, sáng tạo trong quá trình học và có khả năng vận dụng những gì đã học vào thực tiễn cuộc sống.
- Thay vì coi các clip vô bổ hay lướt web, chúng ta có thể xem những clip thí nghiệm vật lý, xem những hoạt động lý thú của nhiều học sinh sáng tạo trong cuộc sống.

- Sự tự giác, tự nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện, sống có trách nhiệm, tự làm chủ bản thân.

- Có tinh thần cầu tiến, dám nghĩ dám làm và có định hướng lẽ sống theo lí tưởng tốt đẹp. Dám vượt qua vùng an toàn của bản thân, đương đầu với khó khăn.



	II. Giao tiếp xã hội: Smartphone trong đời sống xã hội

	Hoạt động 1: Tìm hiểu định nghĩa, vai trò, lợi ích và tác hại của smartphone trong đời sống xã hội

-Lớp phó phong trào chia lớp thành 4 nhóm (4 tổ) thi hái hoa dân chủ, giới thiệu GVCN làm giám khảo. Lần lượt mỗi nhóm cử 1 học sinh lên hái hoa và trả lời các câu hỏi. Sau câu trả lời của học sinh đại diện, các học sinh trong nhóm đó được quyền bổ sung cho hoàn chỉnh. Mỗi câu trả lời sẽ có số điểm tối đa là 10 điểm do giám khảo dựa trên độ chính xác và đầy đủ của từng câu mà cho điểm.

-Bộ câu hỏi hái hoa dân chủ như sau:

1. Smartphone là gì?

2. Smartphone ra đời đã làm thay đổi phương thức liên lạc truyền thống như thế nào?

3. Smartphone có ảnh hưởng đến cách con người làm việc không?

4. Một ứng dụng của smartphone mà giới trẻ sử dụng nhiều nhất là gì?

5. Nêu các mặt hạn chế của việc lạm dụng smartphone?

6. Làm cách nào để smartphone trở nên có ích trong cuộc sống?

7. Phân tích việc smartphone làm cho con người đánh mất dần thói quen giao tiếp truyền thống?

8. Việc các thầy cô hạn chế học sinh sử dụng smartphone trong nhà trường là đúng hay sai, tại sao?


	1. Định nghĩa smartphone là gì?
Thuật ngữ "điện thoại thông minh" dùng để chỉ một thiết bị cầm tay là điện thoại nhưng đa chức năng. Sản phẩm thường được đóng gói từ rất nhiều thứ như máy ảnh, trình duyệt web đến màn hình hiển thị có độ phân giải cao (so với điện thoại nghe - gọi - chọi).

2. Smartphone đã thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào?

- Thay đổi phương thức liên lạc truyền thống: với những chiếc điện thoại di động cơ bản, con người chỉ có thể truyền và nhận những thông điệp đơn giản với âm thanh và tin nhắn ký tự. Ngày nay với smartphone, dù đang ở bất cứ lúc nào hay ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần một vài thao tác là bạn đã có vô số lựa chọn để kết nối với người thân, từ hội thoại kèm video, gửi tin nhắn có hình, chat tức thời hay đơn giản là cập nhật trạng thái/hình ảnh trên Facebook. 

- Thay đổi cách con người làm việc
Ngày nay ngày càng ít người mang theo laptop khi cần phải di chuyển, bởi smartphone có thể đảm nhiệm hầu hết công việc của máy tính và thậm chí trong nhiều trường hợp là tiện lợi hơn.
Một ví dụ khác là cách đây vài năm, phóng viên khi tác nghiệp phải luôn sẵn sàng giấy bút cùng máy ghi âm, giờ đây tất cả những gì họ cần mang theo chỉ là chiếc điện thoại thông minh hỗ trợ đầy đủ những tính năng này. 

- Thay đổi cách chúng ta giải trí
với một chiếc smartphone, nghe nhạc và chụp ảnh là những chức năng cơ bản không thể thiếu. Còn nếu muốn tra từ điển hay chơi game, bạn chỉ cần truy cập vào kho ứng dụng và tải về mọi thứ cần thiết. 

3. Lợi ích của smartphone:

-Note lại những điều cần thiết mà không cần giấy bút. 

- Việc kết nối trở nên dễ dàng và sinh động hơn trước. 
- Thanh toán hóa đơn dễ dàng.

- Giải trí và làm việc trở nên dễ dàng hơn. 

- Tìm đường trở nên dễ dàng hơn với điện thoại có định vị GPS.

- Giết thời gian dễ dàng hơn.

- Lên kế hoạch chuẩn xác. 
- Tính năng selfie hấp dẫn.

4. Mặt hạn chế của smartphone:

- Lạm dụng smartphone quá nhiều sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe: các căn bệnh về mắt, hội chứng mất ngủ triền miên, gây trầm cảm, lo âu., làm giảm trí nhớ, suy giảm hệ thống miễn dịch,….

- Smartphone khiến con người bị lệ thuộc vào nó. Nó thường trực trong túi khi bạn thức, và nằm ngay đầu giường khi bạn ngủ. Ngay cả khi tắm rửa hay làm những chuyện "tế nhị", người ta cũng đã quen "kéo" smartphone đi cùng. Ít nhiều, với chiếc "dế cưng", người dùng đã gián tiếp bị giám sát mọi lúc mọi nơi – miễn là có mở máy. Cùng với sự phát triển của các mạng xã hội như Twitter, Facebook... người dùng cũng đang đánh mất dần những thói quen giao tiếp truyền thống với bạn bè, người thân và gia đình mà chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại như hiện nay.

	Hoạt động 2: Trò chơi ô chữ

- Lớp phó phong trào giới thiệu nguyên tắc trò chơi. Mỗi nhóm được quyền chọn 1 hàng ngang hoặc hàng dọc và đoán nội dung của hàng đó. Mỗi đáp án đúng nhóm đó sẽ được cộng 20 điểm. Nội dung câu hỏi như sau: Ngày nay, con người thường sử dụng smartphone để thay thế những phương tiện nào trong cuộc sống?
 Đ
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Đáp án:

1. Đồng hồ

2. Tivi

3. Máy ảnh số

4. Máy chơi game

5. Laptop.

-GV tổng kết số điểm của 4 nhóm qua 2 vòng chơi và phát thưởng.
	5. Những con số biết nói:
Theo một thống kê mới đây:

- Hơn một nửa số người dùng (54%) cho biết họ coi điện thoại như một chiếc đồng hồ báo thức hàng ngày. Gần 1/2 người dùng điện thoại (46%) cho hay chiếc smartphone của họ đã thế chỗ cho những chiếc đồng hồ đeo tay truyền thống.

- 3/5 số người dùng (39%) lựa chọn smartphone thay vì phải động tới một chiếc máy ảnh số.

- Hơn 1/4 người dùng cho biết họ dùng smartphone thay cho những chiếc laptop đầy phức tạp (28%).

- Một phần mười số người dùng smartphone thì lại sử dụng cho mục đích chơi game thay vì phải cần tới những chiếc máy chơi game cầm tay như PSP hay Nintendo DS.

- Không chỉ có vậy, mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh khi cứ 20 người sở hữu smartphone thì có 1 trong số họ dùng chúng cho mục đích xem tivi hay đọc sách (6%).

	III. Tìm hiểu nghề dạy học

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề dạy học

GV cho HS thảo luận các câu hỏi: 

?Nghề dạy học có tầm quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. 

HS thảo luận nhóm và đưa ra câu trả lời: Nếu không có nghề dạy học thì không đào tạo được các công nhân lành nghề, có tri thức để phục vụ cho nhu cầu của xã hội. 

GV tổng kết, nhận xét 

?Tại sao nói nghề dạy học có ý nghĩa chính trị – xã hội? 

HS trả lời: Công nhân không có tay nghề ( xã hội kém phát triển ( không có việc làm ( tệ nạn xã hội (trộm, cắp, đánh bạc)

GV: Chúng ta phải có nguồn nhân lực có tay nghề cao mới có thể làm ra những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đủ sức cạnh tranh trên thị thường khu vực và quốc tế ( đời sống nhân dân sẽ được no đủ, xã hội ổn định, chế độ vững chắc. Ngược lại thì xã hội mất ổn định, đất nước có nguy cơ tụt hậu. 

?Em hiểu như thế nào về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”?


	1/- Sơ lược hình thành nghề dạy học: 

-Nghề dạy học bắt đầu từ rất xưa:

+Thời kỳ đồ đá con người truyền thụ kiến thức cho nhau dưới dạng cha truyền con nối. 

+Thời kỳ công trường thủ công truyền thụ kiến thức dưới dạng kèm cặp từng cá nhân tại nơi làm việc.

+Khi xã hội ngày càng phát triển thì truyền thụ theo hình thức tổ, nhóm.

+Ngày nay nâng dần lên thành trường, lớp.  

2/- Ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề dạy học: 

*Ý nghĩa kinh tế: 

-Đảng và Nhà nước ta bao giờ cũng coi “Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu” 

-Có nguồn nhân lực được đào tạo thì nền kinh tế và xã hội mới phát triển được.  Chính nguồn nhân lực này trong những năm gần đây làm cho bước tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) trung bình từ 6,5% đến 8% năm.

*Ý nghĩa chính trị.  

-Nếu không có nghề dạy học thì không có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Khi kinh tế kém phát triển thì người lao động thiếu hoặc không có việc làm, tệ nạn xã hội nảy sinh, xã hội mất ổn định, đất nước có nguy cơ tụt hậu. 

-Nước ta có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “không thầy đố mày làm nên”. Mỗi người trước khi vào đời, ai cũng phải đến trường để học văn hóa và nghề. Các nhân tài xuất chúng đều từ nhà trường mà ra.

(Ông Phạm Văn Đồng có nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”

( Comenxki – Nhà giáo dục Xlôvkia nói: “Dưới ánh sáng mặt trời này không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”

	Hoạt động 2: Đặc điểm và yêu cầu của nghề dạy học

GV cho HS thảo luận các câu hỏi:

?Đối tượng và công cụ lao động của nghề dạy học là gì? Tại sao nói đối tượng lao động của nghề dạy học là đối tượng đặc biệt?

?Hãy nêu các công việc chủ yếu của nghề dạy học?

GV nhận xét 

?Công cụ (phương tiện) lao động?

GV đặt câu hỏi cho HS trả lời thế thì các em có biết công cụ lao động của bác nông dân, của anh thợ mộc, bác thợ hồ là gì không?

HS trả lời: cuốc, cày, trâu, cưa …. 

?Các yêu cầu tâm – sinh lý? 

GV hỏi HS để người GV hoàn thành tốt công việc của mình thì đòi hỏi họ phải đáp ứng những yêu cầu nào? 

HS trả lời: phải có năng lực, lòng yêu nghề, yêu học  sinh. 

? Điều kiện lao động của nghề dạy học? 

GV hỏi học sinh như vậy nghề giáo có cần thức khuya, dậy sớm, làm việc vất vả ngoài trời nắng hay không? 

GV diễn giảng cho HS nghe. 

GV hỏi HS muốn vào nghề giáo thì phải có những tiêu chuẩn nào?
	1/- Đối tượng lao động: 

-Đối tượng đặc biệt đó là con người, là HS, sinh viên biết nói, biết viết, biết nhận thức và suy nghĩ,  có hứng thú, ước mơ, biết xúc động, yêu thương và giận hờn, biết hành động theo lẽ phải. 

Qua sự tác động của người thầy một số phẩm chất, nhân cách của người học được hình thành, biến đổi và phát triển theo mục tiêu đào tạo đã quy định.

2/- Nội dung lao động của nghề dạy học:

-Giáo viên phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy và chương trình môn học do cấp trên ban hành. Có tài liệu hướng dẫn việc sử dụng chương trình và SGK nhằm giúp GV thống nhất các nội dung giảng dạy. 

-Lập đề cương bài giảng và kế hoạch bài giảng. 

-Tiến hành bài giảng và vận dụng các hình thức, phương pháp giảng dạy và giáo dục trong giờ lên lớp. GV phải nêu rõ mục đích và nhiệm vụ của bài giảng. 

-Tìm hiểu nhân cách học sinh. 

3/- Công cụ (phương tiện) lao động:

-Lao động chủ yếu là ngôn ngữ nói và viết.

-Các thiết bị dạy học bao gồm: các đồ dùng dạy học (giấy, bút, mực, phấn, bảng …), các máy móc thí nghiệm và dụng cụ học tập học sinh, các thiết bị kỹ thuật hiện đại như máy chiếu, máy vi tính … 

4/- Các yêu cầu tâm sinh lí của nghề dạy học: 

-Giáo viên phải đáp ứng các yêu cầu sau để hoàn thành tốt công việc của mình: 

a)Phẩm chất đạo đức: Phải có lòng nhân ái, yêu thương con người, yêu nghề, yêu trẻ. 

-Lê Duẩn có câu: “Càng yêu người bấy nhiêu thì càng yêu nghề bấy nhiêu” 

b)Năng lực sư phạm: bao gồm năng lực dạy học, năng lực giáo dục và năng lực tổ chức. 

*Năng lực dạy học: thể hiện ở khả năng đánh giá, soạn và giảng bài một cách sáng tạo phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh.

*Năng lực giáo dục: thể hiện ở khả năng nắm bắt được tâm lí học sinh, khả năng thuyết phục, cảm hóa, khả năng sử dụng các phương pháp giáo dục mới … 

c)Một số phẩm chất tâm lý khác: Giáo viên phải bình tĩnh, kiên trì và có năng lực tự kiềm chế, mặc trang phục gọn gàng, nói năng lịch sự, tác phong mẫu mực, thái độ cởi mở, hòa nhã. 

5/- Điều kiện lao động và chống chỉ định y học: 

a)Điều kiện lao động: 

-Nghề dạy học phải luôn giảng giải, thuyết trình nhiều khi phải thức khuya, dậy sớm, suy nghĩ rất căng thẳng để soạn bài. 

b)Chống chỉ định y học: 

-Những người có các đặc điểm sau không nên vào nghề dạy học:

· Người dị dạng, khuyết tật.

· Người hay nói ngọng, nói lắp.

· Người bị bệnh hen, bệnh lao, bệnh phổi. 

Người có thần kinh không ổn định, không cân bằng, khả năng tự kiềm chế yếu.

	Hoạt động 3: Vấn đề tuyển sinh vào nghề dạy học

GV giới thiệu các cơ sở đào tạo cho HS biết.

HS lắng nghe và có ý kiến nếu thắc mắc.
	1/- Giới thiệu các cơ sở đào tạo:

-Các trường Trung cấp Sư phạm và các trường Cao đẳng sư phạm. Hai loại trường này có ở hầu hết các tỉnh trong cả nước. 

-Ở Trung ương có các loại trường sau: 

· CĐSP Nhà trẻ – Mẫu giáo TW3: 182 Nguyễn Chí Thanh – TP.HCM

· CĐSP Thể dục TW2: 639 Nguyễn Trãi – TP.HCM.

· ĐHSP TP.HCM: 280 An Dương Vương –Q5, TP.HCM.

· CĐSP Kỹ thuật 4: 75 Nguyễn Huệ – Thị xã Vĩnh Long. 

· ĐHSP Kỹ thuật: 1 Võ Văn Ngân, Thủ Đức – TP.HCM.

· ĐHSP Hà Nội II: Xuân Hòa, Mê Linh – Vĩnh Phúc. 

2/- Điều kiện tuyển sinh:

-Hàng năm Bộ giáo dục và Đào tạo đều công bố tiêu chuẩn tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh cho từng loại trường. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm có thay đổi tuỳ thuộc vào nhu cầu của từng vùng, từng ngành nghề và tuỳ thuộc vào chỉ tiêu của cả nước. 
3/- Triển vọng của nghề dạy học: 

Học sinh tốt nghiệp các trường Sư phạm  có thể được nhận vào làm giáo viên của trên 26000 trường phổ thông các loại nằm ở khắp mọi miền của Tổ quốc, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.


4.Củng cố:

5.Dặn dò:
 - Yêu cầu học sinh về tìm hiểu sâu thêm về cuộc cách mạng 4.0, về vai trò, lợi ích và tác hại của smartphone.
- Áp dụng những điều đã học tập và rút ra trong tiết học ngày hôm nay vào cuộc sống hằng ngày của mình.
V. RÚT KINH NGHIỆM:

Chủ đề hoạt động tháng 12:
THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Trách nhiệm của thanh niên học sinh với sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
I. Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức:


- Hiểu rõ trách nhiệm và bổn phận của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Hiểu được các loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm, ma túy; tác hại của tệ nạn xã hội với mỗi cá nhân, gia đình và sự phát triển của xã hội.

- Hiểu được ý nghĩa của ngày Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập QĐNDVN.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy định về nề nếp học tập, những chuẩn mực trong đời sống cộng đồng.

- Tích cực, chủ động học tập và rèn luyện để có thể làm tròn trách nhiệm và bổn phận của thanh niên học sinh đối với Tổ quốc.
3. Thái độ:

- Tin tưởng ở đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng và Nhà nước vạch ra. Sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường và địa phương tổ chức.
- Có thái độ tích cực lên án, đấu tranh với các biểu hiện sai trái có thể dẫn đến tệ nạn xã hội trong học sinh.
II. Phương pháp thực hiện:

- Thảo luận và thi hùng biện về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thi kể chuyện về những tấm gương anh hùng liệt sĩ còn trong độ tuổi thanh niên đã hy sinh xương máu của mình để giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân ; về những tấm gương thanh niên thành đạt trong nghề nghiệp, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. 

- Cuộc thi “Những nốt nhạc vui” : thi hát những bài hát mà chủ đề nói về tinh thần xông pha cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ, ước mơ, hoài bão, lý tưởng cao đẹp của thanh niên Việt Nam, thi đoán tên bài hát, tên tác giả bài hát với chủ đề nói về thanh niên.  

- Thi hái hoa dân chủ (có cả câu hỏi trắc nghiệm có 3 đến 4 phương án trả lời, trong đó có 1 phương án đúng và câu hỏi ngắn, câu hỏi dưới dạng tình huống) về chủ đề thanh niên và nhiệm vụ phòng chống tệ nạn xã hội. 

- Thi tìm hiểu về ý nghĩa của ngày Quốc phòng toàn dân 22 – 12 – 1944, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Báo cáo thu hoạch về truyền thống anh hùng của quân dân cả nước nói chung và địa phương nói riêng, thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của một số anh hùng dân tộc.

- Báo cáo chuyên đề về tìm hiểu hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương. Thi hiến kế về các giải pháp bảo vệ môi trường, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số địa phương.

III. Cách thức tiến hành:

1. Giáo viên



- Cung cấp cho học sinh những kiến thức về pháp luật : 



+ Luật Nghĩa vụ quân sự (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005).



+ Bộ Luật hình sự 1999.



+ Luật Phòng chống ma túy.


+ Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy.


+ Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.


+ Chủ trương, chính sách của Đảng đối với thế hệ trẻ (Đảng Cộng sản Việt Nam – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X).


+ Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), Luật Giáo dục, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…


- Một số tài liệu, câu hỏi trắc nghiệm và đáp án, câu hỏi ngắn (có tính chất gợi ý, tham khảo) về các tệ nạn xã hội : mại dâm, ma túy (tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy và chất gây nghiện trong trường học) ; cung cấp cho học sinh những tài liệu nói về bệnh HIV/AIDS  và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, soạn một số câu hỏi trắc nghiệm cho học sinh thi hái hoa dân chủ.


- Giao một số chủ đề cho học sinh chuẩn bị thảo luận và thi hùng biện.


- Soạn một số tình huống có thể gặp trong thực tế để các em tập xử lý nhằm khắc sâu hiểu biết : mại dâm, ma túy là các tệ nạn xã hội rất nguy hiểm, lứa tuổi vị thành niên rất dễ mắc phải nếu không cảnh giác với sự cám dỗ của những kẻ xấu và ngay cả với chính mình. 


- Gợi ý cho học sinh khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên, trách nhiệm của bạn bè với nhau và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình trong việc phòng chống các tệ nạn trên.


- Gợi ý cho học sinh chuẩn bị một số câu hỏi thi tìm hiểu về ý nghĩa của ngày Quốc phòng toàn dân, gợi ý cho học sinh viết thu hoạch về truyền thống anh hùng của quân dân cả nước nói chung và địa phương nói riêng.


- Thông báo cho học sinh những nội dung cần tìm hiểu về công tác bảo vệ môi trường ở địa phương như :


+ Bảo vệ nguồn nước sạch để đảm bảo cho sinh hoạt.



+ Bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở nhà trường và ở nơi cư trú.



+ Bảo vệ không khí để không bị ô nhiễm.



+ Bảo vệ đồng ruộng.



+ Bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta. (Học sinh tự chọn hoặc phân công tìm hiểu các nội dung trên).


2. Học sinh


- Chuẩn bị tốt các chủ đề, nội dung thảo luận, thi hùng biện, giải quyết một số tình huống đã gợi ý. Chuẩn bị nội dung thi kể chuyện, sưu tầm những bài hát có chủ đề về thanh niên, chuẩn bị tổ chức cho cuộc thi  (lập Ban giám khảo cuộc thi, thể lệ cuộc thi, cách cho điểm, phần thưởng…).



- Phân công các bạn đọc các tài liệu có liên quan.



- Chuẩn bị một số câu hỏi trắc nghiệm, tình huống theo gợi ý của giáo viên, chuẩn bị quà tặng.



- Chuẩn bị các thắc mắc (nếu có) để nêu ra cho các bạn và thầy, cô giáo giải đáp giúp ngoài các tình huống đã chuẩn bị.



- Chuẩn bị một số bài thơ, bài hát về bộ đội, thanh niên xung phong… 



- Chuẩn bị bài báo cáo thu hoạch về tìm hiểu hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương, có thể chụp hoặc sưu tầm một số tranh ảnh để minh họa cho công tác bảo vệ môi trường.



- Vẽ một số tranh biếm họa, phê phán một số hành vi sai trái trong bảo vệ môi trường như: xả rác bừa bãi, phá hoại cây cối, săn bắn chim thú… (trưng bày tranh đã vẽ sẵn hoặc thi vẽ tranh).



- Chuẩn bị hình thức báo cáo thu hoạch bằng miệng hoặc bằng văn bản. 

IV. Tiến trình bài dạy:

1.  Ổn định lớp.

2.  Kiểm tra bài cũ.

3.  Bài mới

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- Khởi động, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, tên chủ đề hoạt động tháng 12
- Nêu và giải quyết câu hỏi thảo luận: Quyền và trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong giai đoạn hiện nay là gì? 

- Thi hùng biện về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (xem sách giáo khoa Giáo dục công dân 10, trang 98 – 100). 

- Lập Ban giám khảo thông qua thể lệ cuộc thi: mỗi đội, nhóm cử ra một thí sinh (trang phục chỉnh tề) lên bốc thăm chủ đề hùng biện và chuẩn bị 1 phút, sau đó thí sinh lên trình bày trong vòng 4 – 5 phút, không sử dụng tài liệu, trình bày xong phải trả lời một câu hỏi phụ của Ban giám khảo.
- HS thảo luận và cử đại diện lên trình bày.

- BGK chấm điểm.

- Thi nốt nhạc vui: hát những bài hát với chủ đề nói về thanh niên, tuổi trẻ, học sinh.

- Tiến hành cho học sinh xung phong hái hoa dân chủ, lần lượt bốc thăm câu hỏi  và trả lời (có cả câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi trả lời ngắn, câu hỏi dạng tình huống). Câu hỏi được chuẩn bị sẵn phục vụ thi hái hoa dân chủ dựa trên tài liệu hỏi – đáp kèm theo hướng dẫn của giáo viên đã phát cho học sinh.

Câu 1: Theo bạn, trường hợp nào sau đây bị xem là tệ nạn xã hội?

a. Đánh bài ăn tiền

b. Hút, chích ma túy

c. Mại dâm

d. Tất cả đều đúng

Câu 2 : Chất gây nghiện nào sau đây theo bạn không bị coi là ma túy :

a. Thuốc phiện

b. Cần sa

c. Heroin

d. Nicotin (hoạt chất của cây thuốc lá)

Câu 3: Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

a. Những người nghiện ma túy thường bị bệnh tim mạch, dễ mắc bệnh gan và thận

b. Những người nghiện ma túy thường mắc các bệnh thần kinh

c. Những người nghiện ma túy thường mắc  bệnh AIDS

d. Tất cả đều đúng 

Câu 4 : Nếu bạn sử dụng ma túy thì :

a. Bạn sẽ bị đuổi học, sẽ bị thất nghiệp

b. Bạn đã vi phạm pháp luật

c. Bạn đã đến với HIV/AIDS

d. Cả 3 ý kiến trên đều đúng

Câu 5 : Theo bạn AIDS là gì?

a. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)

b. Suy giảm miễn dịch mắc phải

c. Hội chứng mắc phải

d. Suy giảm miễn dịch

Câu 6 : Tính đến ngày 31/10/2008, cả nước ta có bao nhiêu người bị nhiễm HIV/AIDS?

a. 135.171

b. 128.367

c. 2.124

d. 386

Câu 7 : Loại virus nào là tác nhân gây ra AIDS? 

a. H5N1

b. HIV (Human Immuno Deficiency Virus)

c. Norton AntiVirus

d. Tất cả đều sai

Câu 8 : Bệnh AIDS có thể lây qua đường nào?

a. Qua đường máu

b. Qua đường tình dục

c. Lây truyền từ mẹ sang con

d. Cả 3 con đường trên

Câu 9 : Hít thử mấy lần thì có thể bị nghiện ma túy?

a. Chỉ một lần

b. Ba lần trở lên

c. Năm lần trở lên

d. Phải nhiều lần thử thì mới có thể nghiện

Gợi ý một số câu hỏi tình huống :

Câu 1 : Thuốc phiện là một loại dược liệu quý, mỗi nhà nên dự trữ một ít để sử dụng. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

Câu 2 : Có người nói : Ma túy phải dùng thường xuyên mới nghiện, còn dùng một lần hoặc thỉnh thoảng mới thử thì không thể nghiện được. Ý kiến của bạn về vấn đề này thế nào?

Câu 3 : Nếu có người rủ bạn thử hút ma túy thì bạn sẽ xử sự như thế nào?

Câu 4 : Khi bạn nhìn thấy một người hàng xóm buôn bán ma túy, bạn sẽ xử sự như thế nào?

Câu 5 : Có người nói : Phòng chống mại dâm là chuyện của người lớn, chúng ta đang đi học không cần quan tâm đến vấn đề này. Nói thế có đúng không? Tại sao?

Câu 6 : Có người nói : Giáo dục phòng chống mại dâm vị thành niên là việc dành cho các bạn nữ, nam giới không nên biết làm gì. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

- Báo cáo thu hoạch về truyền thống anh hùng của quân dân cả nước nói chung và địa phương nói riêng (có thể báo cáo nếu đã chuẩn bị trước hoặc về viết sau khi đã tổ chức xong chủ đề).

- Hát đơn ca một vài bài ca ngợi các vị anh hùng dân tộc, các chiến sĩ, liệt sĩ (như ca ngợi chị Võ Thị Sáu), ca ngợi chiến công của đất nước, ca ngợi bà mẹ Việt Nam anh hùng, ca ngợi Quân đội nhân dân Việt Nam...

- Học sinh báo cáo theo các nội dung đã gợi ý chuẩn bị (mỗi báo cáo có dung lượng từ 2 – 3 trang viết tay, học sinh trình bày miệng căn cứ vào tài liệu hoặc nói không cần tài liệu, thời gian cho mỗi báo cáo từ 7 đến 10 phút).
- Thi hiến kế về các giải pháp bảo vệ môi trường.

- Học sinh khác chất vấn, hỏi thêm tác giả và tranh luận (nếu có).

- Giáo viên kết luận, tóm tắt một số vấn đề quan trọng.


	I. Trách nhiệm của thanh niên học sinh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc:

* Quyền: 

+ Được chăm sóc, nuôi dưỡng (Điều 12, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ; Điều 65, Hiến pháp 1992).

+ Được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự (Điều 14, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ; Điều 71, Hiến pháp).

+ Quyền được chăm sóc sức khỏe (Điều 15, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - trẻ em là người dưới 16 tuổi ; Điều 61, Hiến pháp).

+ Quyền được học tập (Điều 16, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ; Điều 10, Luật Giáo dục ; Điều 59, 66 Hiến pháp).

+ Quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch (Điều 17, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em).

+ Quyền được phát triển năng khiếu (Điều 18, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em).

+ Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia các hoạt động xã hội (Điều 20, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em). 

+ Quyền tham gia đóng góp cho phong trào thanh niên của nhà trường tại nơi cư trú…

* Trách nhiệm:

+ Tôn trọng, chấp hành pháp luật, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường.

+ Trách nhiệm, nghĩa vụ học tập và rèn luyện để chuẩn bị bước vào cuộc sống.

+ Tham gia các hoạt động xây dựng xã hội: bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường. 

+ Yêu lao động, yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…. (Điều 21, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em).

+ Trách nhiệm tham gia đóng góp các phong trào thanh niên của nhà trường, tại nơi cư trú.

+ Rèn luyện một số kỹ năng sống để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống và tự bảo vệ mình.

+ Trách nhiệm tuyên truyền, vận động những người xung quanh thực hiện nghĩa vụ của người công dân đối với địa phương, đất nước.

+ Thực hiện nghĩa vụ của người công dân, học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa.

+ Giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

II. Thanh niên và nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Tệ nạn xã hội là những hành vi sai trái, lệch với chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm nghiêm trọng đạo đức, pháp luật. Đó là mối nguy hại to lớn sẽ phá vỡ thuần phong mỹ tục, hủy hoại hệ thống xã hội văn minh. Các tệ nạn xã hội thường gặp hiện nay như: ma túy, mại dâm, cờ bạc,…
- Mỗi thanh niên học sinh phải tự nâng cao ý thức cá nhân, tự mình tìm hiểu về những mối nguy hại to lớn của tệ nạn xã hội để biết cách phòng tránh, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của nhà trường, địa phương, xã hội,...
III. Kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 
+ Ý nghĩa: Kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân là ngày ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân ta, nêu cao tinh thần đoàn kết, cảnh giác với các thế lực thù địch để bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, củng cố và phát huy tinh thần, trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc.
IV. Báo cáo thu hoạch về tìm hiểu hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương 

+ Bảo vệ môi trường bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của con người, xã hội loài người, phòng chống được các căn bệnh hiểm nghèo do ô nhiễm môi trường gây ra.

+ Bảo vệ môi trường là một trong những điều kiện để kinh tế của mỗi quốc gia phát triển bền vững.

=> Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề toàn cầu, là trách nhiệm của tất cả mọi người. Học sinh một mặt phải bảo vệ môi trường, mặt khác phải vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường, trước hết là giữ cho nhà trường và nơi cư trú luôn xanh, sạch, đẹp.


4. Củng cố:

- Chỉ có đoàn kết toàn dân mới có thể chiến thắng được các kẻ thù xâm lược. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, sự đoàn kết của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi người Việt Nam chúng ta đều rất tự hào về truyền thống vẻ vang của đân tộc. Mỗi người dân đều có trách nhiệm phấn đấu, rèn luyện để giữ vững và phát huy truyền thống của dân tộc.
- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người. Trách nhiệm cụ thể của học sinh: giữ cho gia đình, làng xóm, trường lớp luôn sạch đẹp ; bên cạnh đó cùng gìn giữ môi trường văn hóa trong nhà trường và nơi công cộng ; không nói tục, chửi thề, không vứt rác bừa bãi…
- Nhấn mạnh tác hại của ma túy, mại dâm, xác định rõ thanh niên học sinh phải kiên quyết bài trừ ma túy, mại dâm
- Tuyên dương cá nhân học sinh hoặc đội trả lời xuất sắc các câu hỏi, chủ đề. 
5. Dặn dò:

Học sinh chuẩn bị trước chủ đề hoạt động tháng 01: Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

V. Rút kinh nghiệm: 

Chủ đề hoạt động tháng 1
TÌM HIỂU NÉT ĐẸP TRONG VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM.
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Giúp học sinh nắm được: 

1.Kiến thức: 

· Nhận  thức được bản sắc văn hoá dân tộc là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó, xác định trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc  văn hoá của dân tộc.

· Trân trọng nền văn hoá dân tộc, quyết tâm duy trì và phát triển những nét riêng và độc đáo của nền văn hoá dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện của sự lai căng văn hoá nước ngoài.
2. Kĩ năng: 

-Có kĩ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các đặc trưng văn hoá xã hội của địa phương, đất nước.

-Có kĩ năng ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, biết giữ gin và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

3. Thái độ:

· Tích cực rèn luỵên bản thân theo những đức tính của người Việt Nam trong giai đoạn mới.

· Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết của bản thân mình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn,trình độ thẩm mĩ và phát triển thể lực.

· Tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

-Khẳng định niềm tin mãnh liệt vào sức sống của văn hóa truyền thống. Tin tưởng vào những giá trị tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh. Thể hiện tình yêu nước, tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN: 

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

1. Giáo viên:

- Nêu mục đích yêu cầu và định hướng tổ chức hoạt động để học sinh thảo luận và chuẩn bị.

- Xây dựng hệ thống câu hỏi và đáp án (nếu cần) như gợi ý ở phần nội dung.

- Giao nhiệm vụ cho Cán bộ lớp phối hợp thực hiện.

2.  Học Sinh:

- Cán bộ lớp và ban chấp hành chi đoàn thống nhất kế hoạch, chương trình và hình thức hoạt động.

- Lựa chọn trang phục của một vài dân tộc và phân công cho các tổ sưu tầm, chuẩn bị thể hiện trong buổi trình diễn.

- Yêu cầu mọi thành viên trong lớp chuẩn bị ý kiến cho cuộc giao lưu.

- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ như: đơn ca, tiểu phẩm, múa, . . .

- Chuẩn bị việc trang trí cho hoạt động.

 - Cử người điều khiển, cử Ban giám khảo.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:Bản sắc dân tộc của văn hoá Việt Nam bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa được vun đắp nên qua lịch sử hàng năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, tạo thành những nét đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng - nước; Lòng nhân ái bao dungm, trọng ngiã tình đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; tế nhị trong cư xử, giản dị trong lối sống…. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	-Hoạt động 1: (3 phút) GV cho HS nghe một số bài hát  để đoán dân tộc nào của Việt Nam?
-Hoạt động 2: (3 phút) Nghi thức
MC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ban cố vấn, ban giám khảo và các tổ.
Trong thời đại ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa nước ngoài được mở rộng vì vậy các yếu tố lai căn của văn hóa bên ngoài biến tướng làm ảnh hưởng xấu đến văn hóa cổ truyền của dân tộc. Vì vậy việc lưu giữ phát huy văn hóa dân tộc qua việc giữ gìn trang phục của các dân tộc trên đất nước Việt Nam, nhất là những kiểu trang phục của các dân tộc ít người, qua đó phản ánh nếp sống văn hóa lâu đời của họ. Và cũng giúp chúng ta hiểu thêm về văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là lý do của buổi hoạt động ngày hôm nay.

Veà döï buoåi hoaït ñoäng hoâm nay, xin ñöôïc traân troïng giôùi thieäu:
- Thaày (coâ) ________________  Bí thö Ñoaøn tröôøng;
- Thaày (coâ) ________________ GVCN lôùp….
- Thaày (coâ) ________________ Giaùo vieân boä moân ……………
- Cuøng toaøn theå caùc baïn hoïc sinh lôùp 12A….
Ñöôïc söï thoáng nhaát cuûa BTC hoaït ñoäng, xin môøi:
- Môøi Baïn: 

- Môøi Baïn: 

- Môøi Baïn: 

- Môøi Baïn: 

Tham gia vaøo thaønh phaàn BGK
- Môøi Thaày (coâ) ________________  Bí thö Ñoaøn tröôøng;
- Môøi Thaày (coâ) ________________ GVCN lôùp;
- Môøi Thaày (coâ) ________________ Giaùo vieân boä moân Lòch söû;
- Hoạt động 3: ( 15 phút) THI “TRÌNH DIỄN TRANG PHỤC CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM”
- Mc giớithiệu cuộc thi: 
- 4 tổ lần lượt tham gia thi trang phục đã được chuẩn bị trước.
- MC giới thiệu các dân tộc tương ứng với trang phục được biểu diễn.
- Hoạt động 4:( 14 phút) Thi hỏi- đáp xung quanh một số vấn đề về  văn hóa, về lối sống có văn hóa.

· MC đặt một số câu hỏi để 4 tổ thảo luận.
1. Khi khoác trên mình bộ trang phục của dân tộc………., bạn có suy nghĩ gì về dân tộc đó? Hãy cho cả lớp biết đôi điều về những hiểu biết của bạn về dân tộc này?

2. Theo bạn, thanh niên bây giờ có nên chạy theo “mốt” mà lãng quên trang phục dân tộc mình không?

3.  Những kiểu trang phục như thế nào dù là ở bất kỳ dân tộc nào được gọi là lai căng, thiếu văn hóa?

4.  Bạn có thể nêu quan điểm của mình về những kiểu trang phục nói trên không? Phản đối chỗ nào? Đồng tình chỗ nào?

5. Hãy cho bạn mình một lời khuyên nếu như người bạn đó ăn mặc không lành mạnh.

5.  Với bạn khác giới, nếu bạn sử dụng những trang phục không lành mạnh thì bạn sẽ có thái độ như thế nào?

6. Nếu được tham gia thiết kế trang phục tuổi thanh niên, bạn sẽ nêu những ý tưởng gì của mình về một kiểu trang phục lành mạnh?

6. Bạn suy nghĩ gì về buổi trình diễn này? Hãy bổ sung thêm ý tưởng của mình trong công việc tổ chức buổi trình diễn trang phục những lần tiếp theo.

BGK nhận xét, căn cứ vào kết quả và cho điểm.
Hoạt động 5: (5 phút) Hoạt động giải trí: HS biểu diễn song ca bài hát “ Chiều lên bản thượng” của nhac sĩ Lê Dinh. ( có trang phục phụ họa).
Tổng kết chung (4 phút)
-Mời ban cố vấn nhận xét chung.
-Tổng kết phát thưởng.
-Phỏng vấn nhanh 1 bạn trong lớp vể bài học.

	-
- Việt Nam với 54 dân tộc khác nhau đã gắn bó với nhau lâu đời. Mỗi dân tộc sống trên đất nước Việt Nam có những phong thái riêng, lối sông riêng và nhất là thể  hiện ở cách ăn mặc mang đậm màu sắc của dân tộc mình.

- Các kiểu trang phục của các dân tộc là đa dạng, phong phú. Tuy khác nhau, nhưng nó đều là sự hội tụ của văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam. Việc trình diễn trang phục tuổi thanh niên của một sô dân tộc Việt Nam là dịp tốt để học sinh là người có văn hóa (không nói những lời thô tục, không ăn mặc thiếu lành mạnh, làm hạ thấp giá trị của mình)
· Giúp HS nhận biết được một số trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam.
· HS có thể tự mình suy nghĩ  và đưa ra ý kiến của bản thân. Điều này giúp HS nhận thức và giữ gìn được bản sắc dân tộc Việt Nam.
· HS cũng có thể nhận thức và lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi của mình. 



4. Củng cố: Thông qua hoạt động biểu diễn  thời trang vừa giúp các em giải trí, đồng thời cũng giúp các em hiểu biết thêm về bản sắc văn hóa dân tộc giữa các vùng miền.

5.  Dặn dò:Tìm hiểu thêm về ý nghĩa một số trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chuẩn bị bài tiếp theo - Phát thanh “Những bài dân ca các dân tộc Việt Nam”. 
.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
CHỦ ĐỀ THÁNG 2
  THANH NIÊN VỚI LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG 

TIẾT 1: BÀI: TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Giúp học sinh nắm được: 

 - Sau khi thực hiện xong chủ đề này, học sinh có nhận thức đúng đắn về lý tưởng cách mạng mà Đảng đã vạch ra: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và xác định được trách nhiệm của bản thân là phải góp phần thực hiện lý tưởng cách mạng đó.

- Có thái độ tin tưởng tuyệt đối vào lí tưởng cách mạng mà Đảng đã chỉ ra, tích cực tham gia các hoạt động nhăm thực hiện lí tưởng đó.

- Có hoài bão, ước mơ cho tương lai của mình, có kế hoạch và quyết tâm phấn đấu để thực hiện ước mơ đó.

- Tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện, phát triển năng lực tự khẳng định, tự hoàn thiện bản thân.

- Liên hệ bản thân để có sự phấn đấu trong học tập và tu dưỡng.

II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN: tổ chức hoạt động nhóm, tập thể, sử dụng tranh ảnh, powerpoint.

· Hoạt động 1: Tóm tắt cuộc đời và hoạt động cách mạng của Bác Hồ.
· Hoạt động 2: Giải ô chữ cách mạng.
· Hoạt động 3: Hái hoa dân chủ.
· Hoạt động 4:  Trò chơi “ ai nhanh hơn”.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

a) Giáo viên: chuẩn bị bài giảng, tổ chức các hoạt động nhóm, tập thể, cá nhân, sử dụng dụng cụ dạy học trực quan sinh động (tranh ảnh, video,vv….). Giáo viên chuẩn bị các tài liệu liên quan đến lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, về tuổi trẻ và hoạt động cách mạng của Bác Hồ.

b)  Chuẩn bị ô chữ, quà, bài hát.

· Học sinh: chuẩn bị tài liệu về chủ đề liên quan, tham gia thảo luận tích cực.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

	Thời gian
	Nội dung và hình thức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2’


	Khởi động

Cả lớp hát bài “Nối vòng tay lớn”.
	· Bắt nhịp cho học sinh hát.

· Giới thiệu cho học sinh bốn hoạt động sẽ diễn ra trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay.


	· Hát tập thể



	10’

10’

10’

10’
	Hoạt động 1

Nói về cuộc đời và hoat động của Bác. 

Hoạt động 2

· Chơi ô chữ

Luật chơi: Chia lớp thành 4 đội. Có 8 hàng ngang. Lần lượt từng đội chọn 1 hàng ngang bất kỳ, trả lời đúng thì được 5 điểm, sai thì các đội khác giơ tay giành lượt trả lời. Sau khi 4 hàng ngang được mở ra, các đội được quyền đoán từ khóa, nếu trả lời sai thì bị loại khỏi trò chơi. Trả lời đúng từ khóa được 20 điểm. Từ khóa là từ gồm 8 chữ cái được tô đỏ ở mỗi ô hàng ngang, sắp xếp không theo trật tự, liên quan đến chủ đề ngày hôm nay.

( xem phụ lục 1 )

Hoạt động 3: 

Kiểm tra kiến thức của học sinh qua những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tuổi trẻ và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ.

( Xem phụ lục 2)

           Hoạt động 4:

· Trò chơi “ Ai nhanh hơn”

Luật chơi: Mỗi đội cử hai đại diện, một người sẽ bị bịt mắt và đút sữa chua cho người còn lại trong vòng 1 bài hát. Đội nào nhanh nhất thì được 20 điểm, về nhì 15 điểm, về ba 10 điểm, về tư 5 điểm. 


	· Dẫn dắt lớp vào chủ đề sinh hoạt. Đặt vài câu hỏi liên quan tới Bác cho học sinh trả lời, như:

+ Đố các em biết ai là người lãnh đạo tổ chức Cách mạng tháng Tám thắng lợi và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1930-1945)?

+ Các em có biết Bác sinh vào ngày tháng năm nào? Quê ở đâu?

+ Bác ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào? Ở đâu? 

· Giáo viên tóm tắt tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.

· Sau đó giáo viên hỏi học sinh: “ Nghe qua cuộc đời của Bác và sự hiểu biết của các em, vậy cho cô biết Bác là người như thề nào?”.

· Rút ra kết luận khuyên các em sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

· Giới thiệu thể lệ trò chơi 

· Đọc câu hỏi cho học sinh

· Giáo viên cho đại diện mỗi tổ bốc thăm câu hỏi trắc nghiệm, đọc nội dung câu hỏi lên cho cả lớp nghe và đại diện tổ đó phải trả lời nhanh, trả lời đúng được 5 điểm, nếu trả lời sai thì tổ đó không có điểm, 3 tổ còn lại được giành quyền trả lời, trả lời đúng được 5 điểm, sai thì không có điểm. 

Có 13 lá thăm chứa nội dung câu hỏi trắc nghiệm. trong đó có một lá thăm may mắn, tổ nào bốc được lá thăm này sẽ được cộng 5 điểm mà không cần trả lời câu hỏi.

· Điều khiển trò chơi
	· Lắng nghe

· Nghe câu hỏi và trả lời.

· Mỗi tổ lần lượt chọn 1 ô hàng ngang bất kì chờ giáo viên đọc xong câu hỏi, hội ý và trả lời.

· Cử đại diện mỗi tổ lên trả lời lần lượt.

· Hai đại diện mỗi tổ thực hiện trò chơi


V. Kết thúc hoạt động:

-  Tổng kết điểm và trao thưởng.

Phụ lục 1:


Ô chữ: bổ sung từ khóa và giáo án
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Câu 1: (Hàng ngang gồm 12 chữ cái) “Đừng đốt trong đó có lửa” lời nói ấy nói về cuốn nhật ký của ai ? 

Câu 2: (Hàng ngang gồm 10 chữ cái) Bài “Quốc ca” của nước Việt Nam có tên gọi khác là gì? 

Câu 3: (Hàng ngang gồm 5 chữ cái) 

            “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

              Mặt trời chân lý chói qua tim 

              Hồn tôi là một vườn hao lá 

              Rất đậm hương và rộn tiếng chim”

   Tác giả đoạn thơ trên là ai ? 

Câu 4: (Hàng ngang gồm 5 chữ cái)  “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập dân ta được hoàn toàn tự do,đồng bào ai cũng có cơm ăn ,áo mặc , ai cũng được học hành” . 

 Câu nói trên của ai ? 

Câu 5: (Hàng ngang gồm 9 chữ cái) con đường này là mạng lưới giao thông quân sự chiến lược chạy từ lãnh thổ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào tới lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa, hệ thống này lấy tên một dãy núi chạy dọc miền trung Việt Nam, đây là dãy núi dài nhất nước ta.

Câu 6: (hàng ngang gồm 7 chữ cái) là một nhà cách mạng Việt Nam. Ông là Tổng Bí Thư đầu tiên của Việt Nam khi mới 26 tuổi.

Câu 7: (hàng ngang gồm 9 chữ cái) tên một chiến dịch tình nguyện, tình nguyện viên sẽ tham gia các công việc ở địa bàn khác chủ yếu hỗ trợ người dân đại phương và tạo ra một phong trào về các hoạt động Đoàn ở địa phương.

Câu 8: (hàng ngang gồm 13 chữ cái) cuốn sách “mãi mãi tuổi hai mươi của tác giả nào”.

Từ khóa là từ “ Cách mạng”.

Phụ lục 2:

Câu 1: Ai là tổng bí thư đầu tiên của Đảng?

a.  Hồ Chí Minh               b. Trần Văn Cung
c. Trần Phú

Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra đời vào ngày tháng năm nào?

a. 2/3/1930                       b. 3/2/1930
c. 3/2/1929

Câu 3: Đại hội Đảng lần thứ hai đã bầu ai làm Tổng Bí thư đảng lao động Việt Nam?

a.  Hồ Chí Minh              b. Trần Phú
c. Trường Chinh

Câu 4: Ai đã được cử làm Bí thư Đảng ủy kiêm Tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ?

a. Võ Nguyên Giáp         b. Phạm Văn Đồng
c. Hoàng Văn Thái

Câu 5: Tại Đại hội nào của Đảng coi giáo dục là quốc sách hàng đầu?

a. Đại hội lần thứ V.       b. Đại hội lần thứ VI
c. Đại hội lần thứ VII


Câu 6: Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam ta”?

a.  Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

b.  Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

c.  Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Câu 7: Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc đã vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc che dấu tội ác dưới cái vỏ bọc “khai hóa văn minh”?

a.  Bản án chế độ thực dân Pháp.

b.  Đường cách mệnh.

c.  Nhật kí trong tù.

Câu 8: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?

a.  5/6/1910                    b. 5/6/1911  
c. 6/5/1911

Câu 9: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tih thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.” Lời khẳng định này được Bác nêu trong
a.Câu mở đầu của bản Tuyên ngôn độc lập.
b.Câu cuối của bản Tuyên ngôn độc lập.
c.Di chúc
Câu 10: “ việc gì khó có thanh niên, ở đâu khó có thanh niên”. Khẩu hiệu trên được Bác Hồ nêu ra tại:

a.Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam. (1959)

b.Trong thư gửi toàn thể Thanh niên xung phong. (1969)

c.Hội nghị đại biểu những người tích cực nhất trong phong trào văn hóa quần chúng.(1960).

Câu 11: Lá cờ cách mạng tung bay trên tòa nhà phủ Tổng thống Ngụy-báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào lúc:

a. 10 giờ 30p           b. 11 giờ 15p                          
c. 11 giờ 30p

Câu 12: Đầu năm 1910, Bác Hồ dừng chân dạy học ở đâu:

        a.Trường Dục Thanh, Phan Thiết               

  b. Trường Phan Bội Châu, Phan Thiết    

           c. Trường Phan Chu Trinh, Phan Thiết

 4. Củng cố: -  Kết thúc các hoạt động, giáo viên hỏi xem cảm nghĩ của học sinh về tiết sinh hoạt này.

Qua đó, giáo viên hỏi ngẫu nhiên một vài em về bổn phận và trách nhiệm của học sinh phải làm gì để góp sức mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, nước mạnh, xã hội  công bằng, dân chủ, văn minh; vì hạnh phúc, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

 5.  Dặn dò: Mỗi học sinh cần ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội, đối với các anh hùng đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc . Từ đó phát huy được tinh thần tích cực, sáng tạo trong học tập cũng như trong cuộc sống hằng ngày, vượt mọi khó khăn để vươn lên , là 1 công dân có ích cho nước nhà.   

V. RÚT KINH NGHIỆM:  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Chủ đề hoạt động tháng 3
       THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP

NGHỀ TƯƠNG LAI CỦA TÔI
( Lồng ghép hướng nghiệp)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
Giúp học sinh nắm được

1. Kiến thức:  Giải thích được cơ sở của việc chọn nghề cần có sự phù hợp giữa yêu cầu
nghề nghiệp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.
2. Kỹ năng:
Thiết lập kế hoạch" nghề nghiệp tương lai của tôi" phù hợp với năng lực 
hứng thú nghề nghiệp của bản thân.
3. Thái độ:
Chủ động, tự tin trong việc đề ra kế hoạch thực hiện ước mơ của mình.
II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

Thảo luận nhóm + thuyết trình minh họa.
III.CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
* Giáo viên: 

- Thiết kế " Phiếu điều tra xu hướng nghề nghiệp".
- Định hướng trước cho các nhóm HS hình thức & nội dung buổi thảo luận.

- Tham khảo tài liệu có liên quan.

* Học sinh: 

- Chuẩn bị ý kiến của mình về vấn đề xu hướng nghề nghiệp.
- Chuẩn bị trò chơi sao cho hợp với chủ đề; những bài hát về nghề nghiệp...

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ.

- Giới thiệu mục tiêu chủ đề.

- Tổ chức lớp theo nhóm.

- Giao nhiệm vụ hoạt động cho từng nhóm.

- Phân công từng cá nhân trong nhóm.

HOẠT ĐỘNG 2: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM HỨNG THÚ NGHỀ NGHIỆP HỌC SINH.

- Chúng ta ôn lại cơ sở của việcchọn nghề  tối ưu là gì?

- Ôn lại kiến thức, thảo luận trả lời trong  5 phút qua các câu hỏi:

Hứng thú là gì? Hứng thú nghề nghiệp được hình thành khi nào?

Chúng ta có thể điều chỉnh hứng thú nghề nghiệp được hay không?

Mức độ hứng thú của mỗi người có như nhau không?

- Mời các nhóm cử đại diện trình bày ý kiến của mình.

- Sau khi các đại diện trình bày ý kiến. Xin mời các ý kiến bổ sung.

- Sau cùng xin mời GVCN tổng kết.

- Mỗi cá nhân hoàn thành phiếu điều tra xu hướng nghề nghiệp; nộp cho nhóm trưởng. Nhóm trưởng tổng hợp lại; nộp cho LT. LT tổng kết; gửi lại GV.

HOẠT ĐỘNG 3: LẬP KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI( KẾ HOẠCH 2 NĂM CỦA TÔI).

-  Tại sao chúng ta cần có lập kế hoạch nghề nghiệp tương lai? Lập KHNN là gì? Thực hiện KHNN như thế nào?

- Mời các nhóm thảo luận thống nhất ý kiến.

-  Các nhóm trình bày ý kiến. Cá nhân nhận xét, bổ sung.

- Mời GVCN nhận xét, đánh giá.

- Hướng dẫn HS lập " Bản KHNN tương lai" ( mẫu GV làm sẵn).

- Phát mỗi HS 1 bản KHNN tương lai ( kế hoạch 2 năm của tôi).

- Hoàn thành bản KHNN. Nộp lại cho nhóm trưởng.

- Mời các bạn đại diện mỗi nhóm đọc bất kỳ bản kế hoạch nào để cả lớp tham khảo.

- Mời GVCN nhận xét.

- Mơ ước, hy vọng cuộc sống lao động, học tập của em trong 2 năm sau sẽ như thế nào? gọi bất kỳ HS nào.

( Để đạt được điều đó các em cần phải:

· Tham gia 1 số hoạt động NGLL – GDHN đầy đủ; các buổi học chính khóa, học bù; các buổi lao động sản xuất cùng gia đình nhằm tăng thu nhập các nhân...

· Có KH cụ thể để phấn đấu trong học tập, trong tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe...

· Sưu tầm tài liệu liên quan đến việc chọn nghề.

HOẠT ĐỘNG 4: TỔ CHỨC TRÒ CHƠI VĂN NGHỆ - KẾT THÚC BUỔI 

THẢO LUẬN.

- Để góp phần cho hoạt động thêm phần hấp dẫn; xin mời các nhóm xây dựng 1 tiểu phẩm vui có liên quan đến việc chọn nghề.

- Các nhóm có thể chọn nghề nào đó chiếm số lượng cao trong bản kế hoạch nghề nghiệp, xây dựng tiểu phẩm ngắn.( có thể xây dựng tình huống mời nhóm khác trả lời)...

- Mời các nhóm lần lượt trình bày tiểu phẩm. Mỗi nhóm có 3 phút.

- Cảm nghĩ của các bạn như thế nào qua buổi thảo luận này?

- Mời bất kỳ HS phát biểu ý kiến.

- GV sơ kết hoạtđộng.


	( Thế giới nghề nghiệp là rất rộng lớn, hàng trăm nghề khác nhau ; hàng năm có nhiều nghề mới mất đi & nhiều nghề mới xuất hiện. Cá nhân không thể phù hợp, hứng thú với tất cả các nghề; chỉ có thể với 1 nhóm nghề thậm chí chỉ 1 nghề.

· Hứng thú nghề nghiệp hình thành trong quá trình học tập. hoạt động, lao động → ngoài học các môn văn hóa, còn được học nghề phổ thông, tham gia sản xuất, tìm hiểu nghề qua HĐ hướng nghiệp; các hoạt động giáo dục khác & phương tiện thông tin.

· Hứng thú nghề nghiệp được hình thành ( Ban đầu thường chỉ là hình ảnh, dần dần hiểu sâu vào đối tượng, có hứng thú và tình cảm với nó; hành động để đạt được ước mơ) & chúng ta có thể điều chỉnh sự phát triển của nó; tôn trọng nó; nhưng không phó mặc để nó phát triển 1 cách tự nhiên mà cần có GDHN để hứng thú ghề nghiệp luôn phù hợp với yêu cầu thực tế, sự phát triển kinh tế XH.

· Hứng thú nghề nghiệp đi liền với dự định nghề nghiệp; giúp cho dự định nghề nghiệp gắn liền thực tế.

· Hứng thú mỗi các nhân có mức độ sâu sắc khác nhau ( VD: Cả 2 người đều thích nghề dạy học; HS 1 tuy có ước mơ thành GV nhưng lại chọn 1 nghề khác; HS 2 thì duy nhất muốn thành GV. (  Lứa tuổi HSTHPT là thời kỳ định hướng, ý định chọn nghề đã có sự cân nhắc, tính toán đến khả năng của  bản thân & gia đình. Đồng thời các em phải chú ý tới:

Những việc làm cụ thể để tìm hiểu nghề.

Học tốt những môn có liên quan tới nghề đã chọn.

Chú ý sưu tầm những tài liệu; thông tin về nghề đã chọn.

Có sự thể hiện cụ thể về nghề đã chọn.

Luôn tự trả lời 3 câu hỏi: Tôi thích nghề gì? Tôi có thể làm được nghề gì? Nhu cầu XH đối với nghề tôi chọn ra sao?

(KHNN tương lai còn gọi là KH đường đời, thể hiện xu hướng nghề của HS. Tuy các em còn rất mơ hồ, tưởng tượng mình trong các vai trò khác nhau và chỉ so sánh mức độ hấp dẫn của những vị trí đó mà chưa có quyết định cụ thể.

· Bản KHNN vừa là công cụ( ghi lại thái độ, hứng thú nghề nghiệp & khả năng đạt được dự định nghề tương lai), vừa là quy trình( bản hướng dẫn để các em kiểm trake6t1 quả quá khứ - hiện tại – hướng tới tương lai) để các em tự mình / cùng người khác điều chỉnh. 

· Trong quá trình xây dựng KH thì  các em nên tham khảo ý kiến của cha mẹ, thầy cô những người đi trước để các em có thể vạch ra con đường để đạt đượ cước mơ đó.




4. Củng cố: GV tổng kết hoạtđộng. 

- Nhận xét, đánh giá; tuyên dương những những nhóm – cá nhân có nhiều đóng góp trong buổi hoạtđộng đồng thời phê bình HS không tham gia hoặc không đóng góp nhiều cho phong trào, hoạtđộng.

- GV yêu cầu HS nhắc lại những kiến thức chính vềđặc điểm hứng thú từ sự phù hợp nghề.

5. Dặn dò:  Yêu cầu HS viết bài thu hoạch tóm tắt lại những kiến thức chính.

V. RÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-----------------------***----------------------

Chủ đề hoạt động tháng 4:

THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC

HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT NAM TRONG KHỐI ASEAN

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
           Giúp học sinh nắm được:

1. Kiến thức: 

- Hiểu học sinh có quyền được tiếp nhận và bày tỏ quan điểm của mình về ý nghĩa của hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong bối cảnh hội nhập hiện nay; thấy rõ tính chất nguy hiểm của nguy cơ chạy đua vũ trang, chủ nghĩa khủng bố và cách ngăn chặn nó; đồng thời thấy được trách nhiệm của mình trong việc tham gia giữ gìn, bảo vệ hòa bình, xây dựng tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.

- Hiểu được quá trình hình thành và các mục tiêu chính của ASEAN.

- Đánh giá được các thành tựu và những thách thức đối với ASEAN trong giai đoạn hiện nay.

- Nêu được một số thành tựu, đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN.

2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề trong những xung đột hằng ngày, kỹ năng phân tích, đánh giá và trình bày ý kiến của mình về vấn đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

3.Thái độ: 

- Có thái độ đúng đắn trong quan hệ giao tiếp hằng ngày, trong cách giải quyết các tình huống nảy sinh ở gia đình, nhà trường và cộng đồng; tỏ thái độ rõ ràng trước các vấn đề của xã hội hiện nay.

- Tôn trọng và có ý thức gìn giữ mối quan hệ bình đẳng, tốt đẹp, các bên cùng có lợi giữa Việt Nam và những quốc gia còn lại trong ASEAN.
II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

-  Một số hình ảnh tiêu biểu cho cơ chế hợp tác, các thành tựu và những thách thức đối với ASEAN hiện nay.

- Máy chiếu, laptop, loa...
III.CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
 * Giáo viên: 

- Hoạt động 1: Nêu yêu cầu của hoạt động, giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp, gợi ý nội dung và hình thức tổ chức hoạt động.

- Hoạt động 2: Gợi ý nội dung và hình thức tổ chức hoạt động, góp ý để các em thiết kế chương trình hoạt động thật bổ ích và lý thú.

- Hoạt động 3: Chuẩn bị những thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của ASEAN

- Hoạt động 4: Căn cứ vào những nội dung hoạt động đã đề cập ở mục II đưa ra hệ thống câu hỏi để tiến hành trao đổi, tọa đàm. Chuẩn bị một số phần quà cho HS

 * Học sinh: 

- Hoạt động 1: Cán bộ lớp và chi đoàn cùng trao đổi, thiết kế hoạt động, phổ biến và yêu cầu từng tổ, từng cá nhân suy nghĩ và tự lập ra một danh sách các từ hoặc cụm từ có liên quan đến ASEAN để chuẩn bị tham gia vào trò chơi giải ô chữ. 

- Hoạt động 2: Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cho việc thi tìm hiểu ý nghĩa của vấn đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

- Hoạt động 3: Theo dõi thông tin thời sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và khu vực ASEAN

- Từng cá nhân suy nghĩ, chuẩn bị ý kiến của mình để trình bày tại cuộc tọa đàm, sưu tầm tư liệu, thu nhận thông tin và chuẩn bị ý kiến 

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định lớp:
2. Giảng bài mới: 

GV nói: “Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN) là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức này được xem là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết giữa các nước trong khu vực. Vậy ASEAN được thành lập nhằm hướng đến những mục tiêu gì? ASEAN có cơ chế hợp tác ra sao? Qua hơn 40 năm tồn tại và phát triển, ASEAN đã đạt được những thành tựu và đang phải đối mặt với những thách thức nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em giải đáp những thắc mắc đó.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	- Khởi động, giới thiệu đại biểu, tên chủ đề hoạt động tháng 4. Hát một bài hát có nội dung ca ngợi hòa bình, tình đoàn kết hữu nghị. VD bài hát “Lớp chúng mình”, hoặc “Nối vòng tay lớn” hoặc “Thanh niên làm theo lời Bác” 

*Hoạt động 1: TÌM HIỂU KHÁI QUÁT VỀ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ASEAN

· Hình thức: thuyết trình, xem video

· 1 nhóm HS được phân công chuẩn bị sẽ thuyết trình, giải đáp thắc mắc và phản biện câu hỏi của HS trong lớp.

(Câu hỏi: Tại sao đến thời điểm này, Đông Timor vẫn chưa được gia nhập ASEAN?

(Câu hỏi: Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?”.

(Câu hỏi: Nêu những thách thức mà Việt Nam cần phải vượt qua trong quá trình hội nhập ASEAN hiện nay? Hãy thử đề xuất một số giải pháp để chuyển những thách thức ấy thành cơ hội cho Việt Nam khi tham gia vào ASEAN.

*Hoạt động 2: Thi “Trả lời nhanh”
Phần II:

GV: Đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Các nước muốn gia nhập vào ASEAN phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí, trừ tiêu chí nào sau đây :

A. A.Có vị trí nằm trong khu vực Đông Nam Á

B. B. Được tất cả các nước thành viên ASEAN công nhận

C. C. Có thể chế phù hợp
D. D. Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương

Câu 2. ASEAN không nhằm đạt được mục tiêu nào sau đây:

A. A. Duy trì hòa bình, an ninh, ổn định khu vực

B. B. Xây dựng một thị trường chung và cơ sở sản xuất duy nhất

C. C. Hình thành một khối phòng thủ chung
D. D. Nâng cao phúc lợi và đời sống của người dân ASEAN

Câu 3. Các quốc gia thành viên của ASEAN:

A. Có quyền và nghĩa vụ bình đẳng
B. Có quyền bình đẳng và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của mỗi nước

C. Có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của mỗi nước.

D. Có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào thời điểm gia nhập

Câu 4. Trong biểu tượng của ASEAN, mười bó lúa tượng trưng cho:

A. 10 quốc gia thành viên ASEAN
B. Ưu tiên của ASEAN về hợp tác nông nghiệp

C. Trọng tâm hợp tác của ASEAN là về sản xuất lúa gạo

D. 10 mục tiêu hợp tác chính của ASEAN

Câu 5. Nguyên tắc nào sau đây không phải là một nguyên tắc hoạt động của ASEAN:

A. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình; chỉ được phép sử dụng vũ lực khi được tất cả các nước thành viên nhất trí.
B. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia thành viên

C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia thành viên ASEAN

D. Tôn trọng các quyền tự do cơ bản, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, và đẩy mạnh công bằng xã hội.

Câu 6. Khẩu hiệu của ASEAN là gì?

A. Một Tầm nhìn, một Bản sắc, một Cộng đồng
B. Một Tầm nhìn, một Cộng đồng, một Khu vực

C. Một Cộng đồng, một Tầm nhìn, một Tương lai

D. Một Cộng đồng, một Bản sắc, một Tương lai

Câu 7. Phương thức ra quyết định chính của ASEAN là gì?

A. Tham vấn và biểu quyết

B. Tham vấn và đồng thuận
C. Biểu quyết và bỏ phiếu

D. Bỏ phiếu và đồng thuận

Câu 8. Khu vực ASEAN có khoảng bao nhiêu triệu người?

A. 300

B. 400

C. 500

D. 600
Câu 9. Năm 1967, 5 quốc gia nào đã tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á?

A. Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan
B. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thái Lan

C. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Myanmar

D. Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar, Philippines

Câu 10. Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017 là người quốc gia nào?

A. Việt Nam
B. Indonesia

C. Thái Lan

D. Myanmar

Phần III: TRÒ CHƠI Ô CHỮ
GV: GV đưa ra nội quy của trò chơi, đọc câu hỏi:

Câu 1: Hàng ngang số 1 có 7 chữ cái, đây là tên quốc gia có sản lượng gạo xuất khẩu đứng đầu trên thế giới.

Câu 2: Hàng ngang số 2 có 7 chữ cái, đây là tên của quốc gia có biểu tượng sau:

Câu 3:Hàng ngang số 3 có 9 chữ cái, đây là tên của quốc gia đựơc xem là đất nước của vạn đảo

Câu 4: Hàng ngang số 4 có 8 chữ cái, đây là quốc gia ở khu vực Đông nam á có một nữa diện tích ở lục địa và một nữa kia ở hải đảo.

Câu 5:Hàng ngang số 5 có 8 chữ cái, đây là quốc gia đã tổ chức thành công ngày hội văn hoá thể thao khu vực Đông nam á (Seagame) lần thứ 23.


	ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations), được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Băng-cốc bởi Bộ trưởng Ngoại giao các nước sáng lập là ln-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi a, Phi-líp pin, Thái Lan và Xinh-ga-po.

Năm 1984 ASEAN kết nạp Bru-nây ngay sau khi nước này được độc lập. Việt Nam và Lào trở thành quan sát viên của ASEAN năm 1992. Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN. Mi-an-ma và Lào gia nhập ASEAN năm 1997. Căm-pu-chia được kết nạp vào ASEAN tại Hà Nội ngày 30 tháng 4 năm 1999, hoàn tất mục tiêu của ASEAN trở thành một tổ chức khu vực với đầy đủ 10 quốc gia thành viên Đông Nam Á.

Trong hơn 40 năm tồn tại và phát triển, ASEAN từ một Hiệp hội đơn sơ của các quốc gia trong khu vực dần phát triển thành một tổ chức quy mô với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng và chặt chẽ. Ngày nay, các hoạt động hợp tác của ASEAN đã bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội các quốc gia Đông Nam Á. ASEAN đã trở thành một tổ chức khu vực có ảnh hưởng nhất ở Đông Nam Á và có vai trò quan trọng ở khu vực Đông Á. Với việc ASEAN ký kết và phê chuẩn Hiến chương ASEAN, hợp tác ASEAN đã có nền tảng pháp lý và khuôn khổ thể chế để có bước phát triển mới, hướng tới việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Từ khi trở thành thành viên của Hiệp hội, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ

"Trong quan hệ mậu dịch giữa Việt Nam với các nước ASEAN, tính chung từ 1990 tới nay, tốc độ tăng trung bình 26,8% năm. Hiện nay, buôn bán với ASEAN chiếm 23,4% tổng buôn bán quốc tế của nước ta. Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN là gạo. Indonesia là thị trường gạo lớn nhất trong Hiệp hội, tiếp đó là Philippines, Malaysia... Hàng hóa nhập khẩu từ ASEAN chủ yếu là nguyên liệu xuất khẩu như xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng điện tử...

Việt Nam có sáng kiến xây dựng Dự án phát triển hành lang Đông-Tây tại lưu vực sông Mê Công gồm Lào, Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, nhằm xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước và các vùng trong Hiệp hội. Khi thực hiện Dự án, những lợi thế về kinh tế của miền Trung nước ta sẽ được khai thác và đưa lại lợi ích cho nhân dân các dân tộc đang sinh sống ở khu vực còn nhiều khó khăn này..."

Tham gia vào ASEAN, Việt Nam vừa có cơ hội để phát triển đất nước vừa gặp những thách thức rất lớn như sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế-xã hội, sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ... Chúng ta đang có những giải pháp để vượt qua những thách thức này, góp phần vào quá trình tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực.

 Đáp án câu 1: C

Đáp án câu 2: C

Đáp án câu 3: A

Đáp án câu 4: A

Đáp án câu 5: A

Đáp án câu 6: A

Đáp án câu 7: B

Đáp án câu 8: D

Đáp án câu 9: A

Đáp án câu 10: A
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4. Củng cố: 

- Hoạt động 1: giáo viên nhận xét về kết quả đạt được sau hoạt động.

- Hoạt động 2: giáo viên đánh giá nhận thức của học sinh về vấn đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác ; nhận xét về kết quả hoạt động bằng cách cho lớp phát biểu cảm tưởng của mình về tác dụng của hoạt động này.

- Hoạt động 3: giáo viên tóm tắt vài nét về những thông tin vừa báo cáo.

- Hoạt động 4: giáo viên nhận xét chung về kết quả của cuộc tọa đàm.


5. Dặn dò:  

* Chủ đề hoạt động tháng 05: “Thanh niên với Bác Hồ”.

V. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

---------------------------------***--------------------------------

Chủ đề hoạt động tháng 5:
THANH NIÊN VỚI BÁC HỒ

I. Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức

- Giúp các em hiểu rỏ tình cảm sâu nặng và công ơn sâu nặng của Bác Hồ với đất nước, với nhân dân và thế hệ trẻ.

- Hiểu rõ những cống hiến lớn lao của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam và sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người trên thế giới.

- Hiểu rõ hơn về lối sống giản giản và tư cách đạo đức của Bác

2. Về kỹ năng

- Phát huy khả năng văn nghệ, hoạt động nhóm, khả năng kể chuyện

3. Về thái độ: 
-Từ đó các em tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo những lời Bác dạy; xác định đúng đắn theo con đường mà Đảng và Bác đã chỉ ra.

- Bồi đắp thêm tinh thần lạc quan, yêu đời.

II. Phương pháp, phương tiện

· Giáo án, bảng viết.
· Máy chiếu

III. Cách thức tiến hành

1. Giáo viên.

-Định hướng nội dung hoạt động cho học sinh.

-Giới thiệu tài liệu tham khảo.

-Gợi ý hình thức tổ chức hoạt động.

-Giao nhiệm vụ.

-Chuẩn bị một số về ảnh, phim tài liệu, bài hát…. 

2. Học sinh:
-Tổ trưởng nhận nhiệm vụ và phân công cụ thể cho từng thành viên trong tổ; bầu chọn MC.

-Thông báo cho các tổ khác những nội dung sẽ tổ chức để chuẩn bị.

-Báo cáo việc chuẩn bị cho giáo viên phụ trách theo qui định.

IV. Tiến trình bài giảng

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Giảng bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 1.Tìm hiểu về công lao của Bác đối với dân tộc.

GV: Chia lớp thành 3 đội sau đó phổ biến luật chơi.

HS chia nhóm và tham gia 

Vòng thi thứ 1: Mang tên “Bạn có biết” :

Giới thiệu thể lệ vòng thi:

BTC có 3 gói, mổi gói có  4 câu hỏi trắc nghiệm, các đội lên bắt thăm chọn gói câu hỏi cho mình. mỗi đội cử 3 bạn lên để thực hiện trong vòng 01 phút bằng cách: một bạn làm động tác hít đất lien tục, một bạn đọc để bạn hít đất trả lời, người thứ ba kiểm tra lại câu trả lời đó và quyết định kết quả cuối cùng là chọn đáp án nào. mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, nếu đúng hết 04 câu được tặng thêm 10 điểm.

Gói câu hỏi 1:

Câu 1: “TN là chủ tương lai của nước nhà, thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các TN”. Câu nói trên của ai?

a) Các Mác
b) Tôn Trung Sơn
c) Lên Nin
d) Hồ Chí Minh.
Câu 2:
Trong các phong trào giáo dục nhi đồng, theo HCM TN cần phải như thế nào?

a/ tích cực 
b/ nhiệt tình
c/lắng nghe ý kiến
d/ làm kiểu mẫu.
Câu 3: Điền vào chổ trống trong câu sau từ dùng của Bác Hồ: “Ngày nào cũng phải ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn thì ngày nào cũng phải tự phê bình cho khỏi……..”

a/mắc khuyết điểm
b/ kiêu căn
c/ sai lầm
d/ thất bại.

Câu 4: Nhạc phẩm “Em mơ gặp Bác Hồ” là sang tác của nhạc sỹ nào?


a/ Phong Nhã

b/ Xuân Giao

c/ Phan Huỳnh Điểu

d/ Văn Cao.

Gói câu hỏi 2:

Câu 1: Trong bài “Nhiệm vụ của TN ta” Bác viết “ TN sẽ làm chủ nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là TN” Bài viết đó được đăng trên báo nào?


a/ Báo nhân dân
b/ sự thật
c/ tiền phong

d/ quân đội nhân dân.

Câu 2: hoàn thiện câu sau của HCM “ Thế hệ Tn như mùa xuân, như ………mới mọc”


a/ chồi non
b/ mặt trời
c/ vì sao
d/ búp măng.

Câu 3: Nhạc phẩm “Những bông hoa trong vườn Bác” là sang tác của ai?

a/ Thuận Yến

b/ Văn Cao
c/Văn Dung

d/ Phạm Tuyên

Câu 4 : “cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, một tháng nhịn ăn ba bữa, đêm gạo đó để cứu dân nghèo” Đây là câu nói được trích trong bài viết nào của Bác?

a/ thư gửi đồng bào cả nước
b/ sẻ cơm nhường áo
c/lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

d/ Hủ gạo cứu đói.

Gói câu hỏi 3:

Câu 1: 4 câu thơ 
“ Không có việc gì khó




chỉ sợ long không bền

đào núi và lắp biển

Quyết trí ắt làm nên”. Được Bác đọc trong dịp nào?

a/ Ghé thăm một đơn vị TN xung phong làm đường trong chiến dịch biên giới.

b/ Thư gửi cho các Thanh thiếu niên cả nước trong dịp mừng xuân 1964.

c/ Tại Đại hội đoàn toàn quốc lấn thứ I.

d/ Trong buổi tiếp các em thiếu nhi thủ đô tại căn nhà sàn của Bác.

Câu 2: Câu nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công” được Bác nói trong dịp nào?

a/ Tại Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ II.

b/Tại Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 2.

c/ Trong một lần ghé thăm một đơn vị bộ đội ta.

d/ lời dặn của Bác với tướng Võ Nguyên Giáp.

Câu 3: Nhạc phẩm “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” là sang tác của ai?


a/Xuân Hồng

b/ Triều Dâng
c/ Trần Hoàn

d/ Phạm Tuyên

Câu 4 : TRong thư gửi TN nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết nguyên đán năm 1946 CT.HCM đã ví tuổi trẻ là gì của xã hội?


a/ Sức sống

b/ mùa xuân

c/ tương lai

d/ sức mạnh.

Vòng thi thứ 2: trò chơi ô chữ:

 Giới thiệu thể lệ: BTC có 6 ô chữ hàng ngang và từ chìa khoá dành cho 03 đội, mỗi đội có 02 lượt chọn, mỗi hang ngang có ô chữ chìa khoá. mỗi hang ngang trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai dành cơ hội cho các đội khác trả lời, đúng được 10 điểm sai không trừ điểm; trả lời từ chìa khoá bất cứ lúc nào, trứơc gợi ý được 20 điểm, sau gợi ý 10 điểm.. Sau gợi ý 10 giây mà không trả lời được thì ô chữ đó sẽ  được mở sau khi không có đội nào trả lời đúng từ chìa khoá.

Hàng ngang thứ 1: gồm 13 chữ cái: đây là tập thơ nổi tiếng được Bác viết từ năm 1942-1943.


Đáp: Nhật ký trong tù.

Hàng ngang thứ 2: gồm 10 chữ cái: Đây là nơi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.


Đáp : Thương Cảng.

Hàng ngang thứ 3: gồm 12 chữ cái : 

“ Trăng vào cửa sổ đòi thơ

Việc quân đang bận xin chờ hôm sau” Hai câu thơ trên được trích trong bài thơ này.


Đáp : Tin Thắng Trận.

Hàng ngang thứ 4: Gồm 6 chữ cái: Mời các bạn nghe đoạn nhạc………bài hát này có tên là gì.


Đáp : Lá Xanh.

Hàng ngang thứ 5: Có 17 chữ cái:

 “Nước Việt Nam là một

Dân tộc Việt Nam là một

Dù cho sông cạn đá mòn

Nhân dân Nam Bắc cùng chung một nhà”.

Đây là 4 câu thơ được trích trong bài nào của CT.HCM gửi đồng bào cả nước năm 1963.


Đáp: “ Thư chúc mừng năm mới”

Hang ngang thứ 6: có 6 chữ cái: 

“Trời có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông.

Đất có bốn phương: đông, tây, nam, bắc.

Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính.

Thiếu một mùa thì không thành trời.

Thiuếu một phương thì không thành đất.

Thiếu một đức thì không thành người.”

Bạn cho biết Bác hồ muốn đề cập vấn đề gì đến con người.


Đáp : Đạo Đức.


Ô chìa khoá: Đây là một trong những vấn đề mà thanh niên chúng ta phấn đấu rèn luyện.


Đáp : Lý tưởng.

· Hoạt động 2: Thi kể chuyện về Bác

· - HS các nhóm lần lượt lên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và rút ra bài học qua câu chuyện kể.

· -  GV nhận xét về các câu chuyện và bổ sung những ý còn thiếu

- GV tổng kết và trao giải cho học sinh
	1.Tìm hiểu về công lao của Bác đối với dân tộc:

· Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam.

· Sảng lập Đảng cộng sản Việt Nam.

· Bác Hồ và Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi cách mạng tháng 8 namư 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2.Những tình cảm của Bác dành cho thế hệ trẻ:

· Bác Hồ luôn đánh giá cao vị trí vai trò của thế hệ trẻ.

· Bác Hồ hiểu rõ tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, luôn coi tuổi trẻ là bộ phận tiêu biểu cho sức sống và sự phát triển của một dân tộc.

· Bác Hồ coi thanh thiếu niên, nhi đồng trong cả nước là con, là cháu của Người.

· Bác Hồ luôn theo dõi từng bước đi, từng bước trưởng thành của thế hệ trẻ.

· Bác Hồ luôn căn dặn thanh niên phải chuyên tâm học tập và tự rèn luỵên.

3.Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện lời dạy của Bác:

· Thấy rõ con đường cách mạng mà Bác Hồ đã xác định và theo cả cuộc đời Người, đó chính là đem lại độc lập dân tộc, hạnh phúc cho mỗi người dân, trong đó có thế hệ trẻ chúng ta.
· Thanh niên, học sinh cần phải rèn luỵên tốt để trở thành những người vừa có đức, vừa có tài, có khả năng kế thừa và phát triển những thành quả mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đi trước đã trao lại, kiên trì lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.


	
	

	
	


4. Củng cố
Công lao của bác thật vô cùng to lớn và vĩ đại. Trong một tiết học như thế này chúng ta không thể nào nhắc đến hết được, nhưng mình tin chắc rằng: trong mỗi chúng ta ai cũng dành cho Bác một tình yêu thương, lòng kính trọng vô bờ bến. Chúng đã hiểu được những tình cảm, những ước mong của Bác đối với thế hệ  trẻ chúng ta và đó là ngọn đúôc luôn cháy trong lòng mổi chúng ta, thôi thúc chúng luôn luôn cố gắng học tập tốt, rèn luyện lý tưởng tốt – lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện thành người “vừa hồng, vừa chuyên”  góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn như lời Bác dạy “ Non song Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, phần lớn là nhờ công lao học tập ở các cháu”. Chúng ta cùng thề nguyện “ Chúng là thế hệ Hồ Chí Minh”.

5. Dặn dò: HS về tìm hiểu them những câu chuyện kể về Bác.
---------------------------------***--------------------------------

V.RÚT KINH NGHIỆM:

Chủ đề của hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 6:
MÙA HÈ TÌNH NGUYỆN VỚI ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

     Giúp học sinh nắm được:

1. Kiến thức

-Biết được chiến dịch Hoa phượng đỏ là gì?



+Hoàn cảnh ra đời của chiến dịch



+Thời gian ra đời,hình thành,phát triển của chiến dịch



+Gương mặt ban chỉ huy chiến dịch



+Các công trình trọng điểm của chiến dịch



+Các hoạt động tình nguyện thường xuyên cuả chiến dịch

-Hiểu được cách thức hoạt động,mục tiêu của chiến dịch 

2. Kĩ năng

-Rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm

-Kĩ năng dẫn dắt,thuyết phục người khác bằng quan điểm,lí lẽ của mình

-Kĩ năng hòa nhập,giao tiếp với tập thể

-Kĩ năng xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện để thực hiện tốt trách nhiệm của một thanh niên với cộng đồng.

3. Thái độ

-Ý thức tích cực,chủ động,tự giác tham gia các hoạt động vì cộng đồng

-Trải nghiệm để trưởng thành,tạo bước đà cho các hoạt động tình nguyện 

-Kêu gọi mọi người tham gia các hoạt động tình nguyện.

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN

-Tranh ảnh,tài liệu liên quan cần thiết cho hoạt động

-Bảng phụ,máy chiếu

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH


*Giáo viên:

- Định hướng nội dung cho học sinh thảo luận
- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động để cung cấp cho học sinh. 
- Chuẩn bị các câu hỏi gợi ý dưới dạng hỏi – đáp hoặc xử lý tình huống, hướng dẫn học sinh khai thác nội dung hoạt động.

- Phân công nhiệm vụ cho học sinh.

- Duyệt kế hoạch cho học sinh trước khi tiến hành thảo luận.


*Học sinh

- Xây dựng chương trình hoạt động, chuẩn bị tốt nội dung hoạt động.
- Phân công người dẫn chương trình, chuẩn bị tiết mục văn nghệ, trò chơi, đố vui… thay đổi bầu không khí giữa các tiết hoạt động.

1. Ổn định lớp học


2. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động giáo viên, học sinh 
	NỘI DUNG

	-Tuyên bố lý do, giới.thiệu đại biểu,.tên chủ đề hoạt động.tháng.9(5 phút).
- Kính thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô cùng các bạn.

- Hát một bài hát thường dùng trong sinh hoạt tập thể của đoàn viên thanh niên.
*Hoạt động 1: Tìm hiểu VỀ CHIẾN DỊCH HOA PHƯỢNG ĐỎ
- Nêu và giải quyết các câu hỏi thảo luận đã được giáo viên gợi ý ở phần chuẩn bị:

- Mục tiêu của chiến dịch?

Em biết gì về chiến dịch HOA PHƯỢNG ĐỎ?

-Hoàn cảnh ra đời của chiến dịch?

Cho biết chủ đề của chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2018?

Nêu các công trình trọng điểm của chiến dịch?

Cách thức hoạt động của chiến dịch?
*Hoạt động 2: Thi tìm hiểu về những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI (30 phút)
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra khi nào, ở đâu?

Hỏi: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có những nhiệm vụ gì?

Có bao nhiêu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI? cơ cấu, thành phần như thế nào?

- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tổ chức mấy diễn đàn đối thoại với chủ đề gì? tại đâu?

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ứng dụng những công nghệ nào trong công tác tổ chức Đại hội?
-Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo những trọng tâm gì đối với công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và tuổi trẻ Việt Nam cần tập trung trong nhiệm kỳ 2017 - 2022?

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI gồm bao nhiêu đồng chí?

Tiêu đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là gì?

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2017 - 2022 là gì? nội dung ra sao?
Những kết quả cơ bản của công tác giáo dục trong nhiệm kỳ 2012 - 2017?

*Hoạt động 3:Đăng kí tham gia các hoạt động của chiến dịch Hoa phượng đỏ

*Hoạt động 4:
Tổng kết


	- Hát một bài hát thường dùng trong sinh hoạt tập thể của đoàn viên thanh niên. VD bài hát “Nối vòng tay lớn” (Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn), hoặc “Thanh niên làm theo lời Bác” (Nhạc và lời: Hoàng Hòa).
- Kính thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô cùng các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp chủ đề tháng 9: “Thanhniên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
- Xin giới thiệu đại biểu(nếu có): thầy,cô….

- Vỗ tay…

+Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ bắt nguồn từ thành phố Hồ Chí Minh cách đây 12 năm. Đến năm 2015, Trung ương  Đoàn đã chỉ đạo nhân rộng trên phạm vi toàn quốc về tổ chức hoạt động tình nguyện theo từng khối đối tượng. Hoa phượng đỏ trở thành một nhánh trong tổng thể “một chương trình, bốn chiến dịch” của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cấp Trung ương. Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ là một phương thức rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành của các bạn học sinh bậc trung học phổ thông, có thể xem như một bước tạo đà cho các hoạt động tình nguyện khác của chính các bạn trong tương lai.
2) Mục tiêu của chiến dịch?

+ Thông qua chiến dịch, các hoạt động sẽ giáo dục tình yêu gia đình, yêu lao động; tạo môi trường cho đoàn viên là học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng thực hành xã hội, giao lưu, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm trong học tập, công tác và hoạt động Đoàn; tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”
3)-Hoàn cảnh ra đời của chiến dịch?

+Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ ra đời từ năm 1999, sau đó nhập chung vào cùng chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Đến năm 2007, Ban Thường vụ Thành Đoàn khôi phục lại sân chơi, môi trường rèn luyện, tạo màu cờ sắc áo riêng cho đối tượng này.
-Thời gian  hoạt động của chiến dịch

+3/6/2018: Lễ ra quân chiến dịch

+Ngày hoạt động cao điểm:

            *10/6/2018:Vi nụ cười em thơ

             *24/6-1/7/2018:Chiến dịch tình nguyện cùng thanh thiếu nhi trang bị kỹ năng thực hành xã hội

*12/8/2018: Ngày hội của những người tình nguyện lần thứ 12 năm 2018 và kỷ niệm 25 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện của thanh niên thành phố.

  -Gương mặt ban chỉ huy chiến dịch?

       +Đ/C  Nguyễn Tất Toàn-chỉ huy trưởng

        +Đ/C Nguyễn Trọng Nghĩa-chỉ huy phó

         +Đ/C  Lê Xuân Dũng-chỉ huy phó

4) Cho biết chủ đề của chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2018?

+ Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 13 – năm 2018 với chủ đề: “Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ trải nghiệm và trưởng thành”nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
5)Nêu các công trình trọng điểm của chiến dịch?

+Chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường”

+Sân chơi “Khoa học vui”

+Sân chơi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

-Kể tên các hoạt động tình nguyện thường xuyên cuả chiến dịch và nêu mục tiêu của các hoạt động đó?

+ Đội  hình “Văn hóa giao thông” và đội hình “ Phóng viên hoa phượng đỏ”=> Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường,thích ứng với biến đổi khí hậu

+ Đội hình “Nụ cười em thơ” và đội hình “Khoa học vui” ,”Tôi tháo vác”=>Vì đàn em

+ Đội hình “Em yêu lịch sử”=> Uống nước nhớ nguồn,tham gia bảo đảm an sinh xã hội

6) Cách thức hoạt động của chiến dịch?

+Năm nay, chiến dịch Hoa phượng đỏ sẽ không chia thành các chặng thực hiện như những năm trước, thay vào đó sẽ tiến hành thực hiện các chương trình thường xuyên và 02 ngày hoạt động cao điểm, giúp các đơn vị chủ động trong thực hiện các nội dung và duy trì các đội hình thành lập xuyên suốt chiến dịch, tạo môi trường để các bạn chiến sĩ tình nguyện có cơ hội rèn luyện, trưởng thành
=> GV nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận, khẳng định nội dung đúng, bổ sung…

-GV giới thiệu cho Hs tranh ảnh về chiến dịch Hoa phượng đỏ.

-MC dẫn dắt: Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 13 – năm 2018 nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.=> tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XI.

-Trong số bộ 30 câu hỏi về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI mà Gv đã yêu cầu HS chuẩn bị,Gv lấy ra 10 câu để Hs tiến hành bốc thăm trả lời.
-Gv tổ chức cho Hsthực hiện thi hái hoa dân chủ, trả lời câu hỏi dạng tự luận. Người dẫn chương trình giới thiệu thể lệ cuộc thi, quy định thời lượng tiến hành cuộc thi trong vòng 30 phút. Thí sinh trả lời đúng câu hỏi sẽ được quyền yêu cầu bất kỳ học sinh nào trong lớp hát tặng mình một đoạn bài hát hoặc phải thực hiện một trò chơi phạt vui với vai trò là người bị phạt, đây xem như là món quà dành cho người chiến thắng. Nếu thí sinh trả lời câu hỏi sai, thì thí sinh đó sẽ bị phạt bằng cách thực hiện một trò chơi phạt vui.

Hết thời gian quy định, sẽ ngừng cuộc thi, không mở tiếp các câu hỏi còn lại. Học sinh về nhà tự tìm hiểu thêm nội dung củaNghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XIđể bổ sung thêm kiến thức cho bản thân.
Câu 1.

Hỏi: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra khi nào, ở đâu?

Đáp:

Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.

Câu 2.

Hỏi: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có những nhiệm vụ gì?

Đáp:

1- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022;

2- Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022;

3- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Câu 3.

Hỏi: Có bao nhiêu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI? cơ cấu, thành phần như thế nào?

Đáp:

Tham dự Đại hội có 999 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Trong đó:

+ Đại biểu đương nhiên là các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X: 135 đồng chí (chiếm 13,6%).

+ Đại biểu được bầu tại Đại hội các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: 814 đồng chí (chiếm 81,4%).

+ Đại biểu được chỉ định: 50 đồng chí (chiếm 5%).

+ Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự Đại hội là 30,7 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 16 tuổi.

+ Đại biểu là nữ: 383 đại biểu (chiếm 38,3%).

+ Đại biểu là người dân tộc thiểu số: 196 đại biểu (chiếm 19,6%).

+ Trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên: 313 đại biểu (chiếm 31,3%, trong đó có 1 Phó giáo sư, 28 tiến sĩ).

+ Trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp và cử nhân: 690 đại biểu (chiếm 69%).

+ Đại biểu là đoàn viên, thanh niên ưu tú đang học tập, công tác ở ngoài nước: 03 đại biểu (Cu Ba, Nga và Trung Quốc).

Câu 4.

Hỏi: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tổ chức mấy diễn đàn đối thoại với chủ đề gì? tại đâu?

Đáp:

8 diễn đàn gặp gỡ, đối thoại với Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ với các chủ đề sau:

+ Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, sáng tạo vì ngày mai phát triển” tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Diễn đàn “Khởi nghiệp, việc làm” tại Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội.

+ Diễn đàn “Tuổi trẻ chung tay xây dụng nông thôn mới” tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

+ Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Diễn đàn về “Thanh niên với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” tại Bộ Quốc phòng.

+ Diễn đàn “Chính sách cho sự phát triển thanh niên” tại Bộ Nội vụ.

+ Diễn đàn “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Câu 5.

Hỏi: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ứng dụng những công nghệ nào trong công tác tổ chức Đại hội?

Đáp:

- Triển khai phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động dành cho đại biểu tham dự đại hội (App điện thoại di động).

- Áp dụng thẻ QR trong điểm danh và quản lý đại biểu.

- Sử dụng công nghệ thực tế ảo, công nghệ 3D trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”.

- Kiểm phiếu bầu cử bằng máy.

Câu 6.

Hỏi: Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo những trọng tâm gì đối với công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và tuổi trẻ Việt Nam cần tập trung trong nhiệm kỳ 2017 - 2022?

Đáp:

Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

Hai là, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.

Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Câu 7.

Hỏi: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI gồm bao nhiêu đồng chí?

Đáp:

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã bầu 151 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI lần thứ nhất đã bầu:

+ 31 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; 04 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá XI;

+ Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI;

+ Các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X: Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương tái đắc cử Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI;

+ Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XI gồm 19 đồng chí, bầu đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Câu 8.

Hỏi: Tiêu đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là gì?

Đáp:

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Câu 9.

Hỏi: Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2017 - 2022 là gì? nội dung ra sao?

Đáp:

Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

+ Tiên phong hành động, xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đón nhận những khó khăn, thử thách, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

+ Bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

+ Đoàn kết sẻ chia, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đoàn viên phải là người bạn thân thiết của thanh niên, cùng xây đắp ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến, phát huy thế mạnh của mỗi thanh niên, chung sức trẻ vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của đất nước.

+ Sáng tạo không ngừng, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, nỗ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, tận dụng hiệu quả những thuận lợi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tự tin hội nhập, khẳng định trí tuệ, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

+ Phát triển toàn diện, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội để trang bị, rèn luyện kỹ năng cần thiết, hoàn thiện bản thân, thúc đẩy sự phát triển của tuổi trẻ Việt Nam, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Câu 10.

Hỏi: Những kết quả cơ bản của công tác giáo dục trong nhiệm kỳ 2012 - 2017?

Đáp:

Công tác giáo dục luôn được coi trọng, nội dung, phương thức tiếp tục được đổi mới.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi; đã tuyên dương hàng trăm nghìn điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp cơ sở, gần 25.000 điển hình tiên tiến cấp tỉnh và toàn quốc.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện. Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo. Các đợt sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” và Hội thi “Ánh sáng soi đường” đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.

Công tác giáo dục truyền thống được triển khai hiệu quả, thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước. Nhiều đợt sinh hoạt truyền thống, cuộc thi, chương trình được tổ chức có hiệu quả, có sức lan tỏa. Các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo thu hút gần 7,6 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia. “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ” hàng năm được tổ chức tại tất cả các nghĩa trang liệt sỹ, thu hút hơn 4 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được triển khai thực hiện theo phương châm coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được triển khai trong toàn Đoàn góp phần tiếp tục định hình giá trị nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai thực hiện bằng nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến được quan tâm hơn với gần 10.000 đoàn xã, phường, thị trấn triển khai, giúp đỡ hơn 62.800 thanh thiếu niên chậm tiến.
· Gv nhận xét phần hoạt động của Hs,tuyên dương những Hs có phần chuẩn bị kiến thức tốt

-MC phát động,tổ chức cho Hs đăng kí tham gia các hoạt động của chiến dịch Hoa phượng đỏ đã giới thiệu ở hoạt động1

-Hs đăng kí với lớp trưởng

-GV tổng hợp danh sách để liên lạc,hướng dẫn,tổ chức cho Hs tiến hành tham gia,trải nghiệm hoạt động thực tế

-MC mời 1-2 Hs phát biểu cảm nghĩ về các hoạt động trong buổi NGLL

-MC mời GV nhận xét,tổng kết buổi NGLL

-MC dẫn dắt lớp hát tập thể kết thức buổi học
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